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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:  

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, TP. Hà 
Nội. 

+ Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Bà Lê Thị Thu Hương 

+ Chức danh: Giám đốc 

+ Số điện thoại: 02433978022  Fax: 0433525293 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên mã số doanh nghiệp: 0500389063 đăng ký lần đầu ngày 15/11/2000 và 
đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 18/11/2025. 

2. Tên Cơ sở 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG 

(Sau đây gọi tắt là “Cơ sở” hoặc “Nhà máy”) 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, thành 
phố Hà Nội. 

Tổng diện tích sử dụng đất của cơ sở là 15.655,7 m2 (Theo Quyết định số 
2111/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Bình Minh và theo hợp đồng thuê 
đất số 370/HĐTĐ ngày 14/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội). 

Ranh giới của cơ sở Nhà máy chế biến dược liệu và sản xuất thành phẩm thuốc 
y học cổ truyền Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng được mô tả như sau: 

- Phía Bắc: Giáp tuyến đường nội bộ của cụm công nghiệp 

- Phía Đông: Giáp đất trống 

- Phía Nam: Giáp tuyến đường nội bộ của cụm công nghiệp 

- Phía Tây: giáp kho trống 
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Hình 1. 1. Vị trí khu vực trên bản đồ vệ tinh 

Vị trí cơ sở 
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép liên quan của 
cơ sở: 

+ Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 15/02/2004 của huyện Thanh Oai; 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 
28/CNTD-PCCC ngày 14/01/2010 do phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cấp. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; giấy phép môi trường thành phần: 

+ Phiếu xác nhận số 196/XN-TN&MT ngày 26/9/2006 của Sở Tài nguyên và 
môi trường về đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường xưởng sản xuất, chế biến thuốc đông 
dược; 

+ Giấy xác nhận số 72/UBND-XNMT ngày 06/03/2009 của UBND huyện 
Thanh Oai về đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án nhà máy 
sản xuất Đông dược Phúc Hưng; 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 01.000185.T ngày 09/07/2015 
của Sở Tài nguyên và môi trường cấp lần 3. 

- Quy mô của cơ sở:  

Theo Luật đầu tư công  

Loại hình cơ sở: Y tế 

Tổng mức đầu tư thực hiện của cơ sở là: 74.000.000.000 đồng (Bảy mươi tư tỷ đồng). 

Theo điểm a khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 11 của Luật đầu tư công số 
58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, cơ sở tương đương với dự án thuộc nhóm B (Dự 
án công nghiệp có tổng mức đầu tư dưới 90 tỷ đồng). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường: Căn cứ theo điều 5, Nghị định 48/2026/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
05/2025NĐ-CP, Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất thuốc, thực phẩm từ thảo mộc. 

Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường 

Căn cứ STT 3, Mục III, Phụ lục V, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP, Cơ sở tương đương với dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Cơ sở “Nhà máy sản xuất Đông dược Phúc Hưng” 
 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 4 

xấu đến môi trường. 

Căn cứ Khoản 2, Điều 39, Luật Bảo vệ môi trường 2020, Cơ sở thuộc đối tượng 
phải lập Giấy phép môi trường trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định và phê 
duyệt theo quy định.  

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở được lập theo mẫu số 22d, 
Phụ lục II, Thông tư 09/2026/TT-BNMNT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 
và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở  

Dạng lỏng 160.000kg/năm  

Dạng viên 160.000kg/năm  

Dạng thảo mộc 15.000kg/năm  

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình sản xuất của cơ sở được thể hiện tại quy trình sau: 
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Hình 1. 2. Sơ đồ công nghệ sản xuất của cơ sở 

* Thuyết minh quy trình 

1. Rửa Dược liệu 

- Mục đích: Làm sạch, làm mềm dược liệu để thuận lợi cho việc bào, thái dược 
liệu. 
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- Phương pháp: Rửa bằng nước sạch đến khi hết tạp cơ học như: đất, cát, sỏi, ...  

2.1 Ủ 

- Mục đích: Làm mềm dược liệu. 

- Phương pháp: Dược liệu rửa sạch, cho vào thùng, chậu. Dùng vải tẩm ẩm phủ 
kín. Trong quá trình ủ phải đảo đều, có thể phun thêm nước đến khi đạt theo yêu cầu. 

2.2 Nấu 

-Mục đích: Làm mềm dược liệu, diệt các enzym giúp ổn định hoạt chất; 

Phương pháp: Dược liệu cho vào nồi. Đổ ngập nước hoặc dịch phụ liệu. Sau khi 
đun sôi thì duy trì nấu ở nhiệt độ sôi âm ỉ cho tới khi dược liệu chín kỹ. 

2.3. Đồ 

-Mục đích: Làm mềm dược liệu, diệt các enzym giúp ổn định hoạt chất; 

-Phương pháp: Dược liệu được xếp lên vỉ (nhôm, thép không rỉ, gỗ, tre...), loại 
to xếp dưới, nhỏ ở trên. Nếu có phụ liệu thì xếp xen kẽ từng lớp. Giữa vỉ và nước 
trong nồi (chõ) có khoảng cách để dược liệu không tiếp xúc với nước. Đồ cho tới khi 
dược liệu được chín đều.  

2.4. Luộc 

-Mục đích: Làm mềm dược liệu, diệt các enzym giúp ổn định hoạt chất; 

-Dược liệu được làm mềm, cho vào nồi loại to xếp dưới loại nhỏ xếp ở trên. Đổ 
ngập nước hoặc dịch phụ liệu. Sau khi đun sôi thì lấy dược liệu ra, để ráo nước. 

2.5. Chưng 

-Mục đích: Thay đổi tính vị của vị thuốc theo mục tiêu điều trị, tạo mùi vị thơm, 
giảm vị đắng chát, dễ hấp thu. 

-Phương pháp: trộn dược liệu với dịch phụ liệu, đảo đều, ủ cho mềm, sau đó cho 
vào dụng cụ bằng lnox hoặc nhôm, đặt vào nồi có sẵn nước, đậy kín và đun cách thủy 
trong nhiều giờ và có thể nhiều ngày đến khi đạt yêu cầu. 

3. Thái, bào phiến 

-Mục đích: Phân chia dược liệu đến kích thước thích hợp. 

- Phương pháp: Sử dụng các dụng cụ thái, chặt, bào để phân chia dược liệu đến 
kích thước thích hợp. Dược liệu có thể chất dai, rắn chắc thì thái mỏng; dược liệu có 
thể chất giòn, thì thái dầy hơn; 

4.1. Sao  

-Mục đích: Tạo mùi thơm,làm khô hạn chế mốc, mọt, tăng tác dụng thuốc 

-Phương pháp: Làm chảo nóng đến nhiệt độ phù hợp, cho dược liệu vào, đảo 
đều, nhanh đến khi dược liệu khô, mùi thơm, đạt yêu cầu. 
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4.2. Tẩm 

-Mục đích: Tăng hướng tác dụng của vị thuốc bằng cách tẩm với phụ liệu thích 
hợp (rượu, gừng, muối ...) 

-Phương pháp: Phun hoặc trộn đều dịch phụ liệu với dược liệu, ủ, đảo cho thấm 
hết, thấm đều. 

5. Phương pháp sấy 

-Mục đích: Làm khô dược liệu và bảo quản được tốt hơn. 

-Phương pháp: Cho dược liệu cần sấy vào các khay và tiến hành sấy trong tủ sấy. 
Nhiệt độ sấy khoảng 50 - 60°C. Sấy tới khi đạt độ ẩm thích hợp. 

Sau khi hoàn thành công đoạn sấy, tùy theo yêu cầu của từng dòng sản phẩm, 
dược liệu có thể được đưa trực tiếp sang công đoạn đóng gói thảo mộc thành phẩm 
hoặc tiếp tục chuyển sang các công đoạn chế biến tiếp theo để sản xuất các dạng sản 
phẩm khác như dạng viên, dạng lỏng hoặc cao đặc, cụ thể như sau 

6.1. Đối với dạng viên  

- Xay, nghiền: 

+ Dược liệu sau khi sấy khô được xay nghiền thành bột mịn để chuyển sang đồng 
nhất, tạo viên. 

- Trộn đồng nhất 

+ Cho cao đặc, bột dược liệu, tá dược vào máy trộn/ trộn siêu tốc, tiến hành trộn 
tới khi được hỗn hợp đồng nhất. 

+ Cho hỗn hợp sau nhào trộn vào máy sấy tầng sôi, sấy ở nhiệt độ 60 – 70oC cho 
đến khô, độ ẩm không quá 5%. 

+ Xay nhỏ hỗn hợp sau nhào trộn, thu được cốm/bột. 

+ Cho tá dược trơn, cốm thuốc và nguyên liệu khác (nếu có) vào máy trộn lập 
phương. 

+ Bật máy trộn đều khoảng 15 phút, tốc độ 15 vòng/phút. 

+ Đựng cốm/bột trong thùng nhựa có lót sẵn túi nylon, ghi nhãn bán thành phẩm. 

+ Lấy mẫu kiểm nghiệm bán thành phẩm, khi có kết quả kiểm nghiệm bán thành 
phẩm đạt yêu cầu thì chuyển sang giai đoạn dập viên/đóng nang/chia viên hoàn. 

- Tạo viên 

+ Cho cốm/bột sau đồng nhất vào thiết bị phù hợp (máy dập viên, máy đóng 
nang, máy chia viên), thực hiện sản xuất để tạo dạng viên tương ứng. 

+ Bao viên bằng dịch bao đường/dịch bao phim/bao màu để tạo thành viên hoàn 
chỉnh. 

+ Tiến hành sấy, sửa viên để thu được viên đạt hình thức, độ ẩm. 
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+ Lấy mẫu kiểm nghiệm bán thành phẩm, khi có kết quả kiểm nghiệm bán thành 
phẩm đạt yêu cầu thì chuyển sang giai đoạn đóng gói. 

6.2. Đóng gói thảo mộc:  

- Thảo mộc sấy khô được cân chia, đóng gói trong bao bì lọ hoặc túi nilon. 

6.3. Dạng lỏng và cao đặc: 

Chiết xuất dược liệu: 

Cho dược liệu của từng mẻ vào nồi chiết xuất. 

Bơm nước ngập dược liệu 20cm, mở van hơi cho đến khi sôi thì bắt đầu tính thời 
gian, đồng thời điều chỉnh van hơi để nước trong nồi sôi nhỏ đều. Đun sôi trong 3 giờ. 
Rút dịch chiết 1 vào thùng chứa dung tích 3000 lít. 

Thêm nước ngập dược liệu, đun sôi trong 2 giờ. Thao tác tương tự như trên, tiến 
hành rút dịch chiết 2 vào thùng chứa dung tích 3000 lít ở trên. 

Trong quá trình chiết xuất, thường xuyên bổ sung nước sao cho lượng nước luôn 
ngập dược liệu. 

Rút dịch chiết vào bình để lắng. Để dịch lắng trong 3 giờ, gạn, rồi tiến hành cô 
dưới áp suất giảm cho đến khi thu được cao lỏng có tỷ trọng đạt yêu cầu. 

Tiếp tục cô dưới áp suất thường cho đến khi thu được cao đặc dược liệu có tỷ 
trọng quy định. 

Gộp lượng cao đặc thu được của 3 mẻ chiết xuất. 

Dạng cao đặc: 

Cao đặc thu được từ công đoạn chiết xuất được lấy mẫu kiểm nghiệm. 

Khi có kết quả kiểm nghiệm bán thành phẩm đạt yêu cầu, chuyển sang giai đoạn 
đóng gói. 

Dạng lỏng: 

Pha chế: Cho khoảng nước vào bồn pha chế, mở van hơi cho đến khi sôi. Hòa 
tan lần lượt chất bảo quản, đường kính, khuấy đều cho đến khi tan hết.  

Thêm  cao đặc dược liệu đã chuẩn bị ở trên, khuấy đều cho đến khi cao tan hết 
được cao lỏng đồng nhất, đun sôi và lọc nóng. 

Lấy mẫu kiểm nghiệm bán thành phẩm. 

Khi có kết quả kiểm nghiệm bán thành phẩm đạt yêu cầu, chuyển sang giai đoạn 
đóng gói. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Dạng lỏng 160.000kg/năm  

Dạng viên 160.000kg/năm  
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Dạng thảo mộc 15.000kg/năm  

 
 

Dạng lỏng 

  

Dạng viên 

Hình 1. 3. Một số hình ảnh sản phẩm sản xuất của nhà máy 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 
điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Nguyên liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất của cơ sở chủ yếu là các loại dược 
liệu có nguồn gốc tự nhiên, được thu mua từ các đơn vị cung ứng hợp pháp trong 
nước. Các nguyên liệu này được sử dụng làm đầu vào cho quá trình sản xuất cao 
dược liệu, bột dược liệu và các dạng sản phẩm từ dược liệu. 

Khối lượng từng loại nguyên liệu sử dụng được xác định trên cơ sở kế hoạch 
sản xuất hằng năm, nhu cầu thực tế của thị trường và cơ cấu sản phẩm của cơ sở 
trong từng giai đoạn.  

Bảng 1. 1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, hóa chất cho sản xuất  

STT 
Tên nguyên liệu, nhiên liệu, 

hóa chất 
Đơn 

vị tính 
Năm 2024 Năm 2025 

Khi đạt tối 
đa công suất   

1 Bạch quả kg 4.000 0 6.000 
2 Đan Sâm kg 2.000 0 4.000 
3 Bạch truật kg 4.230 2.500 8.000 
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STT 
Tên nguyên liệu, nhiên liệu, 

hóa chất 
Đơn 

vị tính 
Năm 2024 Năm 2025 

Khi đạt tối 
đa công suất   

4 Tục đoạn kg 3.500 4.000 6.000 
5 Bạch linh kg 4.000 4.481 8.000 
6 Bạch thược kg 3.997 5.996 12.000 
7 Cam thảo kg 10.228 6.307 18.500 
8 Hoàng Kỳ kg 15.250 6.350 30.000 
9 Cát cánh kg 3.000 1.000 9.200 
10 Độc hoạt kg 4.500 5.500 10.000 
11 Bạch quả kg 500 0 1.500 
12 Chi tử kg 6.000 5.890 10.000 
13 Đương quy kg 16.468 11.090 30.000 
14 Mộc qua kg 200 0 480 
15 Đỗ trọng kg 4.224 4.309 10.000 
16 Mộc Hương kg 1.393 0 3.500 
17 Xuyên khung kg 13.455 15.350 30.000 
18 Tế tân kg 520 500 1.000 
19 sinh địa kg 19.506 15.422 30.000 
20 Tô tử kg 2.000 2.500 9.800 
21 PhÒng phong kg 3.865 4.490 6.000 
22 tần giao kg 2.300 8.830 16.000 
23 Ngũ vị tử kg 1.000 0 2.400 
24 Xuyên bối mẫu kg 0 2.200 4.400 
25 Tam thất kg 0 500 1.000 
26 Hoàng Liên kg 0 1.050 2.100 
27 Mộc Hương kg 0 1.000 2.000 
28 Tỳ bà Diệp kg 0 2.000 4.000 
29 Tiền hồ kg 0 1.000 2.000 
30 Than cục xô kg 402.730 330.000 400.000 
  Tổng   528.866 442.265 677.880 

31 Isopropanol HPLC lit 4 6 20 
32 N - Hexan lit 2 4 13 
33 Acid hydro cloric (KNo) lit 5 4 21 
34 Ethanol lit 10 14 52 
35 Cloroform lit 31 34 90 
36 Ethyl acetat lit 35 30 100 
37 Acid Sulfuric lit 2 2 10 
38 Ether ethylic lit 30 43 158 
39 Toluen lit 21 16 82 
40 Methanol HPLC lit 87 113 320 
41 Cyclohexan lit 7  0 17 
42 Amonium Hydroxyd PA lit 3 4 16 
43 Acetonitril HPLC lit 62 93 200 
44 Ether dầu 30ºC - 60ºC lit 15 10 55 
45 Ether dầu 60ºC - 90ºC lit 4 6 23 
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STT 
Tên nguyên liệu, nhiên liệu, 

hóa chất 
Đơn 

vị tính 
Năm 2024 Năm 2025 

Khi đạt tối 
đa công suất   

46 N - Butanol lit 26 17 95 
47 Dầu DO lit 400 350 600 

  Tổng   744 745 1.872 

Nguồn: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dung hóa chất 

STT Tên hoá chất Lượng sử dụng (kg/năm) 

1 NaOH 2.250 

2 Clorine 75 

3 Chế phẩm vi sinh 15 

Trong khuôn viên nhà máy hiện có bố trí 01 khu đất trồng một số loại cây dược 
liệu nhằm phục vụ mục đích tham quan, giới thiệu và nhận biết dược liệu cho cán 
bộ, người lao động và khách đến tham quan cơ sở. 

Khu vực này được trồng với quy mô nhỏ, mang tính chất trưng bày, giáo dục 
và giới thiệu.  

Hoạt động trồng và chăm sóc dược liệu tại khu vực này không sử dụng hóa chất 
bảo vệ thực vật độc hại, không phát sinh nước thải, khí thải đáng kể và không gây tác 
động tiêu cực đến môi trường xung quanh. Khu vực trồng dược liệu được quản lý, chăm 
sóc thường xuyên, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan khuôn viên nhà máy. 

 

Hình 1. 4. Hình ảnh vườn dược liệu của cơ sở 

4.2. Nhu cầu cấp điện, cấp nước của Cơ sở 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

* Nguồn cấp điện 

Nguồn cấp điện cho hoạt động của cơ sở do Công ty điện lực Thanh Oai cung 
cấp. 
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Ngoài ra, nhà máy được trang bị 01 máy phát điện dự phòng công suất 275kVA 
nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất và vận hành không bị gián đoạn trong trường hợp 
xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện. 

* Giai đoạn hoạt động hiện tại: Nhu cầu sử dụng điện năm 2025 như sau: 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng điện năng của cơ sở 
Tháng Năm 2024 (kWh) Năm 2025(kWh) 

Tháng 1 109.000 64.200 
Tháng 2 63.200 66.200 
Tháng 3 18.800 84.800 
Tháng 4 86.400 86.400 
Tháng 5 96.000 74.800 
Tháng 6 81.800 19.400 
Tháng 7 78.000 37.400 
Tháng 8 88.800 106.000 
Tháng 9 77.000 92.600 
Tháng 10 89.400 92.800 
Tháng 11 75.000 50.400 
Tháng 12 73.400 50.000 

Tổng (năm) 945.200 825.000 
Trung bình (tháng) 78.767 68.750 
Trung bình (ngày) 3.151 2.750 

Nguồn: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 

Điện năng tiêu thụ năm 2025 của cơ sở tổng là 825.000 kWh tương đương với 
trung bình khoảng 68.750kWh/tháng ≈ 2.750kWh/ngày (Nhà máy hoạt động khoảng 
300 ngày/năm, nghỉ các ngày Chủ nhật và các ngày lễ, Tết theo quy định của Nhà 
nước. Năm 2025, nhà máy đang hoạt động khoảng 60% công suất tối đa). 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

* Nguồn cấp nước: Do công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông 
cung cấp. 

* Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất 

Trong quá trình sản xuất của cơ sở, nước cấp chủ yếu cho các hoạt động sau: 

- Hoạt động của cán bộ công nhân viên: cung cấp cho nhu cầu vệ sinh, rửa chân 
tay, cấp cho bếp ăn phục vụ ăn uống của cán bộ công nhân viện 

- Hoạt động sản xuất 

- Nhà máy đầu tư 01 hệ thống lọc nước RO phục vụ cho hoạt động sản xuất với 
công suất thiết kế 1 m³/giờ. Nguồn nước đầu vào sử dụng là nước sạch. 
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+ Nước sinh hoạt được cấp vào bồn chứa nước nguồn dung tích 2 m³. Từ bồn 
nước nguồn, nước được bơm tăng áp và lần lượt đi qua các công đoạn xử lý sơ bộ 
gồm: cột lọc đa cấp để loại bỏ cặn thô, cặn lơ lửng và chất keo; cột lọc than hoạt tính 
để khử màu, mùi, vị và hấp phụ các chất hữu cơ; cột trao đổi cation nhằm làm mềm 
nước, sau đó nước được chứa trong bình chứa sau làm mềm. 

+ Nước sau làm mềm tiếp tục được bơm qua cột lọc tinh 5 µm để loại bỏ các 
tiểu phân có kích thước lớn hơn 5 µm trước khi được đưa vào hệ thống thẩm thấu 
ngược RO1. Tại RO1, nước được tách thành hai dòng: nước sạch thẩm thấu qua 
màng RO được dẫn về bồn chứa nước sau RO1, còn dòng nước đậm đặc (nước nặng) 
được loại bỏ theo quy định. 

+ Nước từ bồn RO1 được bơm tăng áp và tiếp tục xử lý qua hệ thống RO2 
nhằm nâng cao chất lượng nước. Sau khi qua màng RO2, nước đi qua đèn UV tiệt 
trùng và qua van điện từ khống chế độ dẫn điện, được điều khiển tự động bằng bộ 
đo độ dẫn điện. Khi độ dẫn điện < 4,0 µS/cm, nước đạt yêu cầu và được cấp vào bồn 
chứa nước thành phẩm; khi độ dẫn điện ≥ 4,0 µS/cm, nước sẽ được tự động hồi về 
bồn chứa RO1 để xử lý lại. 

+ Nước thành phẩm trong bồn tiếp tục được tuần hoàn liên tục qua hệ thống 
đường ống, đi qua đèn UV tiệt trùng trước khi cấp đến các điểm sử dụng và quay trở 
lại bồn chứa. Nước hồi lưu cũng được kiểm soát độ dẫn điện bằng van điện từ tương 
tự như nước đầu vào bồn thành phẩm. Máy bơm nước thành phẩm được điều khiển 
tự động theo tín hiệu độ dẫn điện: chỉ cho phép vận hành khi độ dẫn điện < 4,0 
µS/cm. 

+ Tại bồn chứa nước thành phẩm được lắp đặt màng lọc thông khí 0,22 µm 
nhằm ngăn ngừa vi sinh vật xâm nhập. Bên trong bồn có quả cầu quay trên đường 
ống hồi nước, đảm bảo nước luôn được đảo trộn, không hình thành vùng khô, hạn 
chế điều kiện phát triển của vi khuẩn, đảm bảo chất lượng nước ổn định trong quá 
trình sử dụng. 

Tỷ lệ nước đầu vào – thành phẩm khoảng 10:5 tương đương khoảng 50% nước 
tinh khiết và 50% nước thải rửa, nước loại bỏ). 

- Hoạt động khử khuẩn, giặt đồ bảo hộ 

Trong quá trình hoạt động, đồ vải bẩn sau khi sử dụng được nhân viên vận 
chuyển đến phòng giặt là để làm sạch. Hiện tại nhà máy có 02 máy giặt (10kg), trung 
bình hoạt động khoảng 1 mẻ/ngày. 

Định mức cấp nước cho máy giặt khoảng 60 lít/kg đồ vải (theo TCVN 
4513:1998). Sau khi giặt, đồ vải được sấy khô, tiệt trùng và gấp gọn. Toàn bộ nước 
thải từ hoạt động giặt là được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ 
sở trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của CCN. 
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Bảng tổng hợp nước cấp năm 2025 của nhà máy như sau: 

Bảng 1. 4. Bảng nhu cầu cấp nước của nhà máy  
Tháng Năm 2024 Năm 2025 

Tháng 1 897 828 

Tháng 2 957 941 

Tháng 3 628 1.010 

Tháng 4 716 1.115 

Tháng 5 771 948 

Tháng 6 1.031 915 

Tháng 7 1.005 534 

Tháng 8 1.198 746 

Tháng 9 1.077 1.099 

Tháng 10 962 1.530 

Tháng 11 1.245 1.073 

Tháng 12 761 1.129 

Tổng 11.248 11.868 

Trung bình/tháng 937,3 989 

Trung bình/ngày 37,5 39,6 

Nguồn: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 

Lượng nước tiêu thụ năm 2025 của cơ sở tổng là 11.868m3 tương đương trung 
bình khoảng 989m3 ≈ 39,6m3/ngày (Nhà máy hoạt động khoảng 300 ngày/năm, nghỉ 
các ngày Chủ nhật và các ngày lễ, Tết theo quy định của Nhà nước. Năm 2025, nhà 
máy đang hoạt động khoảng 60% công suất tối đa). 

Bảng 1. 5. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

TT 
Nhu cầu cấp 

nước 
Số 

lượng 
Đơn 

vị 
Định mức 

Lưu lượng nước 
cấp (m3/ngày) 

Lưu lượng 
nước thải 
(m3/ngày) 

1 
Nước cấp cho sinh 
hoạt 

100 Người 45 lít/người/ngày 4,5 4,5 

2 Căng tin 100 Xuất 25 lít/xuất ăn 2,5 2 
3 Nước giặt là   60 lít/kg 0,6 0,6 
4 Nước cấp RO  - - - 8 4 

5 
Nước cấp cho sản 
xuất 

   20 16 

6 
Nước tưới cây rửa 
đường  

   4 
Ngấm vào 

đất 
     39,6 27,1         

Nguồn: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 

Nhu cầu sử dụng nước chữa cháy (Qcc) 
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Nhu cầu sử dụng nước cho chữa cháy của cơ sở không thay đổi giữa hai giai 
đoạn (hiện tại và sau khi nâng công suất). Do vậy, nhu cầu nước chữa cháy được 
tính toán như sau: 

-    Số đám cháy xảy ra = 1 

-    Lưu lượng nước cho một đám cháy = 4,74 lít/giây. 

-    Số vòi phun dập đám cháy = 3. 

-    Thời gian dập tắt đám cháy trong 1 giờ. 

Lưu lượng nước chữa cháy được tính toán xác định theo công thức: 

QCC   = (qcc x N x T)/1.000 

Qtt/CC: lưu lượng nước chữa cháy tính toán (l/s). 

qcc: Lưu lượng nước cho một đám cháy 4,74l/s. 

N: Số lượng vòi phun đám cháy 

T:  Thời gian dập tắt đám cháy. 

QCC  = (4,74 x 3 x 3.600)/1.000  =  51,19 m3 

4.3. Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất    

Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của nhà máy được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.6. Bảng danh mục thiết bị phục vụ sản xuất  

TT Tên đối tượng Mã số Model Vị trí 
Tình trạng 
hoạt động 

1. Máy xay EP1.01  Xưởng 1 Tốt 

2. Máy rây EP1.02  Xưởng 1 Tốt 

3. Máy nhào UK EP1.03 WSH-200 Xưởng 1 Tốt 

4. Máy trộn cao tốc EP1.04 KCB-ST-60 Xưởng 1 Tốt 

5. Máy sấy tầng sôi EP1.05 
KBC-TS-100-

S 
Xưởng 1 Tốt 

6. Máy trộn lập phương EP1.06 KBC-LP-400 Xưởng 1 Tốt 

7. Máy dập viên  EP1.08 Y112M-4 Xưởng 1 Tốt 

8. Máy bao phim EP1.09 KBC-BP-100 Xưởng 1 Tốt 

9. Nồi bao đường số 1 EP1.10 BY-1000 Xưởng 1 Tốt 

10. Nồi bao đường số 2 EP1.11 BY-1000 Xưởng 1 Tốt 

11. Nồi bao đường số 3 EP1.12 BY-1000 Xưởng 1 Tốt 

12. Máy ép vỉ EP1.13 FV-160E Xưởng 1 Tốt 

13. Máy chiết thuốc bột EP1.14  Xưởng 1 Tốt 

14. Máy đếm viên EP1.15  Xưởng 1 Tốt 
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TT Tên đối tượng Mã số Model Vị trí 
Tình trạng 
hoạt động 

15. Máy chiết thuốc nước EP1.16  Xưởng 1 Tốt 

16. Thùng đồng nhất EP1.17  Xưởng 1 Tốt 

17. Nồi pha chế EP1.18  Xưởng 1 Tốt 

18. Máy tạo hoàn EP1.19 ZW-40B Xưởng 1 Tốt 

19. Máy đóng nang tự động  EP1.20 NJP-1250C Xưởng 1 Tốt 

20. Tủ sấy tĩnh EP1.21  Xưởng 1 Tốt 

21. Nồi nấu hồ EP1.22  Xưởng 1 Tốt 

22. Máy dán nhãn EP1.23 ABL-M Xưởng 1 Tốt 

23. Máy in phun EP1.24  Xưởng 1 Tốt 

24. Máy dán màng nhôm EP1.26  Xưởng 1 Tốt 

25. Máy đánh bóng viên nén EP1.27  Xưởng 1 Tốt 

26. Máy làm sạch viên nang EP1.28 YPJ-II Xưởng 1 Tốt 

27. Máy xát hạt  EP1.29  Xưởng 1 Tốt 

28. Máy gấp giấy EP1.30  Kho Tốt 

29. Máy đóng túi EP1.31 DS-900C Xưởng 1 Tốt 

30. Máy in phun EP1.32  Xưởng 1 Tốt 

31. Máy xay sinh tố EP1.33  Xưởng 1 Tốt 

32. Thùng chứa 40l EP1.34  Xưởng 1 Tốt 

33. Hệ thống khí nén  EP1.35  Xưởng 1 Tốt 

34. Thùng chứa 150l EP1.36  Xưởng 1 Tốt 

35. 
Hệ thống đường ống pha 
chế 

EP1.37  Xưởng 1 Tốt 

36. Hệ thống lọc nước RO   
Nhà 
máy 

Tốt 

37. Hệ thống HVAC   Xưởng 1 Tốt 

38. HVAC KTCL   KTCL Tốt 

39. HVAC kho   
Kho (laf 
lấy mẫu) 

Tốt 

40. Máy giặt   Xưởng 1 Tốt 

41. Máy sấy   Xưởng 1 Tốt 

42. Bình lọc dịch   Xưởng 1 Tốt 

43. Nồi chiết xuất 3000l số 1 EP2.01  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 
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TT Tên đối tượng Mã số Model Vị trí 
Tình trạng 
hoạt động 

44. Nồi chiết xuất 3000l số 2 EP2.02  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

45. Nồi chiết xuất 2000l số 1 EP2.03  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

46. Nồi chiết xuất 2000l số 2 EP2.04  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

47. Nồi chiết xuất 2000l số 3 EP2.05  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

48. Nồi chiết xuất 2000l số 4 EP2.06  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

49. Lò hơi 2,5 tấn EP2.07   Tốt 

50. 
Nồi cô áp suất thường số 
1 

EP2.10  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

51. 
Nồi cô áp suất thường số 
2 

EP2.11  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

52. 
Nồi cô áp suất thường số 
3 

EP2.12  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

53. 
Nồi cô áp suất thường số 
4 

EP2.13  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

54. 
Hệ thống bình cô áp suất 
giảm 1 

EP2.15  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

55. 
Hệ thống bình cô áp suất 
giảm 2 

EP2.16  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

56. Nồi cô cách thủy 1 EP2.52  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

57. Máy rửa dược liệu 1 EP2.18  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

58. Máy rửa dược liệu 2 EP2.19  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

59. Máy thái quay 1 EP2.20  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

60. Máy thái quay2 EP2.21  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

61. Máy thái lát Kanghua 1 EP2.22  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

62. Máy thái lát Kanghua 2 EP2.23  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 
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TT Tên đối tượng Mã số Model Vị trí 
Tình trạng 
hoạt động 

63. Máy thái tuần hoàn EP2.24  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

64. Tủ sấy dược liệu 1 EP2.27  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

65. Tủ sấy dược liệu 2 EP2.28  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

66. Tủ sấy dược liệu 3 EP2.29  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

67. Tủ sấy dược liệu 4 EP2.30  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

68. Thang nâng EP2.31  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

69. Pa lăng điện EP2.32  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

70. Nồi cô Kim Cương EP2.33  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

71. Nồi cô hở EP2.34  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

72. Bồn lắng dịch 3000l số 1 EP2.35  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

73. Bồn lắng dịch 3000l số 2 EP2.36  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

74. Bồn lắng dịch 3000l số 3 EP2.37  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

75. Bồn lắng dịch 3000l số 4 EP2.38  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

76. Bồn lắng dịch 1500l số 1 EP2.39  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

77. Bồn lắng dịch 1500l số 2 EP2.40  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

78. Bồn lắng dịch 1500l số 3 EP2.41  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

79. Bồn lắng dịch 1500l số 4 EP2.42  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

80. Bồn lắng dịch 2500l số 1 EP2.43  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

81. Bồn lắng dịch 2500l số 2 EP2.44  Xưởng Tốt 
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TT Tên đối tượng Mã số Model Vị trí 
Tình trạng 
hoạt động 

CX-SC 

82. Máy nén khí EP2.49  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

83. 
Máy trộn lăn (máy tẩm 
dược liệu) 

EP2.53  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

84. Máy xay thô EP3.01  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

85. Máy xay mịn EP3.02  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

86. Máy rây EP3.03  
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

87. Hệ thống HVAC    
Xưởng 
CX-SC 

Tốt 

88. Máy trộn bột khô EP4.01 CW-2000 Xưởng 2 Tốt 

89. Nồi bao số 1 EP4.02  Xưởng 2 Tốt 

90. Nồi bao số 2 EP4.03  Xưởng 2 Tốt 

91. Nồi bao số 3 EP4.04  Xưởng 2 Tốt 

92. Nồi bao số 4 EP4.05  Xưởng 2 Tốt 

93. Nồi bao số 5 EP4.06  Xưởng 2 Tốt 

94. Tủ sấy viên hoàn sô 1 EP4.07  Xưởng 2 Tốt 

95. Tủ sấy viên hoàn số 2 EP4.08  Xưởng 2 Tốt 

96. Nồi nấu điện 2 lớp EP4.09 QY- 150 Xưởng 2 Tốt 

97. Nồi pha chế số 1 EP4.10  Xưởng 2 Tốt 

98. Nồi pha chế số 2 EP4.11  Xưởng 2 Tốt 

99. Thùng đồng nhất số 1 EP4.12  Xưởng 2 Tốt 

100. Thùng đồng nhất số 2 EP4.13  Xưởng 2 Tốt 

101. Máy chiết thuốc nước số 1 EP4.14  Xưởng 2 Tốt 

102. Máy chiết thuốc nước số 2 EP4.15  Xưởng 2 Tốt 

103. Máy dán nhãn số 1 EP4.16 ABL – M  Xưởng 2 Tốt 

104. Máy in phun số 1 EP4.17 PXR- D460 W Xưởng 2 Tốt 

105. Máy in phun số 2  EP4.18 PXR - D460W Xưởng 2 Tốt 

106. HVAC xưởng số 2 EP4.19  Xưởng 2 Tốt 

107. Máy đóng túi 1 EP4.20 DS-900C Xưởng 2 Tốt 

108. Máy đóng túi 2 EP4.21 DS-900C Xưởng 2 Tốt 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Cơ sở “Nhà máy sản xuất Đông dược Phúc Hưng” 
 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 20 

TT Tên đối tượng Mã số Model Vị trí 
Tình trạng 
hoạt động 

109. Máy xay   Xưởng 2 Tốt 

110. Máy tạo hoàn  EP4.22  Xưởng 2 Tốt 

111. Máy nhào EP4.23  Xưởng 2 Tốt 

112. Máy rây   Xưởng 2 Tốt 

113. Máy giặt sấy    Tốt 

Hiện tại, các máy móc, thiết bị của nhà máy vẫn hoạt động tốt, được thực hiện 
bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo quy trình, đảm bảo vận hành an toàn và đáp 
ứng yêu cầu sản xuất. 

  
Máy trộn bột Thùng đồng nhất 

  
Máy chiết rót Máy đóng gói 
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Máy chia viên hoàn Nồi nấu hồ 

  
Máy trộn ướt Máy sấy tầng sôi 

Hình 1. 5. Một số hình ảnh khu vực sản xuất của nhà máy 

5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở 

5.1. Hiện trạng khu đất của cơ sở  

 Tổng diện tích của nhà xưởng là 15.655,7m2. Quy mô các hạng mục công 
trình như sau: 

Bảng 1. 7. Quy mô công trình của cơ sở 
STT Công trình Đơn vị Diện tích 

1 Nhà văn phòng m2 491 

2 Xưởng sản xuất 1  m2 6960 

3 Xưởng sản xuất 2 m2 1.455,5 

4 Khu vực sơ chế m2 432 

5 Khu vực chiết xuất m2 288 
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STT Công trình Đơn vị Diện tích 

1 Nhà văn phòng m2 491 

6 Kho vật liệu m2 280,25 

7 Kho dược liệu m2 362,5 

8 Kho phụ liệu, bếp ăn m2 362,5 

9 Kho CTNH m2 15 

10 Kho CTCN m2 15 

11 Khu vực lưu giữ CTSH m2 20 

12 Khu vực đặt HTXLNT m2 120,6 

13 Khu vực đặt HTXLKT m2 4 

14 Kho cơ điện m2 135 

15 Các công trình phụ trợ khác m2 650 

16 Diện tích cây xanh, sân đường nội bộ m2 4.064,35 

Tổng diện tích  m2 
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Hình 1. 6. Mặt bằng bố trí các hạng mục công trình của cơ sở
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Hình 1. 7. Một số hình ảnh nhà máy 

5.2. Tóm tắt xuất xứ hoạt động của cơ sở  

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng (gọi tắt là Đông Dược Phúc Hưng) tiền 
thân là tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh dược liệu được thành lập từ đầu những năm 
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1980. Giai đoạn đầu, đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh 
thuốc y học cổ truyền, từng bước xây dựng uy tín trên thị trường dược liệu trong 
nước. 

Sau gần hai thập niên phát triển và khẳng định vị thế, ngày 15 tháng 11 năm 
2000, Đông Dược Phúc Hưng chính thức được thành lập theo mô hình doanh nghiệp. 
Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 15/11/2000, 
với mã số doanh nghiệp 0500389063. 

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Đông Dược Phúc Hưng đã cho ra 
đời nhiều sản phẩm nổi tiếng, được người tiêu dùng tin tưởng như: Long Huyết P/H, 
Hoạt Huyết Phúc Hưng, Đại Tràng Hoàn P/H, Hoạt Huyết Thông Mạch P/H,… Các 
sản phẩm của công ty nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt 
Nam chất lượng cao, khẳng định uy tín và vị thế của thương hiệu trong lĩnh vực đông 
dược và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

5.3. Sản phẩm của cơ sở 3 năm gần nhất 

Bảng 1. 8. Bảng tổng hợp số lượng hàng sản xuất nhập kho thành phẩm  
STT Năm Sản phẩm 

dạng lỏng 
(kg/năm) 

Sản phẩm dạng 
viên (kg/năm) 

Sản phẩm 
thảo mộc 
(kg/năm) 

Tổng 
(kg/năm) 

1 2023 150.000 180.000 0 330.000 
2 2024 120.000 135.000 0 255.000 
3 2025 100.000 100.000 0 200.000 

Nguồn: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 

5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện sản xuất 

Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng với tổng số lượng cán bộ nhân viên hiện 
tại là 100 người  

Bảng 1. 9. Bảng phương án sản xuất của cơ sở 

TT Số lượng Đơn vị tính Số lượng  

1 Số ca làm việc Ca 3 ca 

2 Số giờ làm việc Giờ/ca 8 

3 Số ngày làm việc Ngày/tháng 25 

4 Số nhân viên  Người 100 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Cơ sở “Nhà máy sản xuất Đông dược Phúc Hưng” 
 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 26 

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

2.1.1. Sự phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

a. Quyết định 4506/QĐTTg ngày 13/04/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành phê duyệt “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050”. 

- Sự phù hợp về mục tiêu: Trong Chiến lược BVMT đã được ra mục tiêu đến 
năm 2030 như sau: “…Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; 
giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng 
môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực 
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và 
phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt 
được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước,...”. Công ty TNHH Đông 
dược Phúc Hưng đã bố trí đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT), các công 
trình bảo vệ môi trường (BVMT) nên sẽ phù hợp với mục tiêu của Chiến lược.  

- Sự phù hợp về nhiệm vụ của Chiến lược: Trong Chiến lược đã đưa ra các 
nhiệm vụ BVMT trong phát triển như sau: “…Chủ động kiểm soát chặt chẽ quá trình 
công nghiệp hóa theo hướng thân thiện với môi trường. Thực hiện xanh hóa các 
ngành sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp xanh, công 
nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái. Khuyến khích sử dụng các 
loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường”… Công ty TNHH 
Đông dược Phúc Hưng có đầy đủ các công trình bảo vệ, xử lý môi trường (XLNT) 
nên phù hợp với biện pháp BVMT của Chiến lược. 

b. Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 về việc phê duyệt Phê duyệt Quy 
hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Sự phù hợp về mục tiêu: Trong Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã đề 
ra mục tiêu tổng quát “Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái 
môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm 
và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi 
trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không 
gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo 
vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập 
trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc 
và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững 
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theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự 
nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

Vị trí công ty nằm trong CCN Thanh Oai, được tập trung tại một khu vực dễ 
dàng kiểm soát nguồn thải, tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường do vậy hoàn 
toàn phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

2.1.2. Sự phù hợp với quy hoạch với quy hoạch cụm công nghiệp 

Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng có loại hình sản xuất, kinh doanh chính 
là sản xuất và chế biến dược liệu, sản xuất thuốc đông dược, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe có nguồn gốc từ dược liệu thiên nhiên. 

Cơ sở được bố trí hoạt động tại Cụm công nghiệp Thanh Oai. Ngành nghề sản 
xuất của Công ty thuộc nhóm công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ và sản xuất 
dược liệu – là các ngành nghề phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của cụm công 
nghiệp theo quy hoạch phát triển công nghiệp địa phương. 

Do đó, loại hình sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Đông dược Phúc 
Hưng được đánh giá là phù hợp với chức năng sử dụng đất và ngành nghề thu hút 
đầu tư của Cụm công nghiệp Thanh Oai, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bố trí các cơ sở 
sản xuất vào khu sản xuất tập trung nhằm thuận lợi cho công tác quản lý hạ tầng kỹ 
thuật, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:  

2.2.1. Đối với nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải của cơ sở phát sinh bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải công 
nghiệp: 

- Đối với nước thải sinh hoạt (nước từ hoạt động xí tiểu) của cơ sở sau khi xử 
lý sơ bộ qua bể tự hoại được đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy 
công suất 50m3/ngày đêm. 

- Nước thải sinh hoạt (nước nhà bếp) được xử lý sơ bộ qua bể tách mỡ sau đó 
được đưa về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy công suất 50m3/ngày 
đêm. 

b. Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình sản xuất đối với công đoạn sơ chế và 
chiết suất được xử lý sơ bộ qua bể lắng sau đó được thu gom về hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt của nhà máy công suất 50m3/ngày đêm. 

2.2.2. Đối với môi trường không khí 
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Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải của phát sinh từ nồi hơi đảm bảo 
đạt: 

+ Từ thời điểm được cấp giấy phép môi trường đến hết ngày 31/12/2031: Áp 
dụng: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi 
và các chất vô cơ. 

+ Từ ngày 01/01/2032 đến hết thời hạn của Giấy phép môi trường: Áp dụng: 
QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
(Cột B). 

Ngoài ra tại khu sản xuất chiết xuất và phòng thí nghiệm có các tủ hút mùi để 
xử lý hơi dung môi và mùi phát sinh để đảm bảo môi trường sản xuất trong lành, 
đáp ứng tiêu chuẩn cho phép đối với môi trường lao động của Bộ Y tế. 

2.2.3. Đối với chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

-  Chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) được thu gom vào các 
bao bì chứa đặt tại khu vực sản xuất. Cuối mỗi ca làm việc, nhân viên tiến hành thu 
gom và tập kết tại kho lưu chứa CTR thông thường có diện tích khoảng 15 m². 

-  Đối với bã dược liệu và chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở thực hiện thu gom riêng 
và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển định kỳ 02 ngày/lần, 
đảm bảo vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

-  Kho lưu chứa chất thải nguy hại (CTNH) có diện tích 15 m², được xây dựng 
dạng kho kín, mái tôn, nền bê tông chống thấm và có gờ chống tràn.  

Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử 
lý CTNH, CTSH theo quy định.
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 
PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại Cơ sở được xây dựng riêng biệt với hệ 
thống thu gom, thoát nước thải. Hệ thống thu gom nước mưa được bố trí dọc theo 
mái cơ sở, nhà để xe, xung quanh sân và đường nội bộ. 

- Nước mưa từ mái được dẫn xuống cống thoát nước thông qua hệ thống các 
ống nhựa PVC D110 xuống hệ thống đường cống thu gom thoát nước mưa bằng 
BTCT B400mm, B200mm và ống D200mm nằm bao xung quanh Nhà máy. 

- Nước mưa chảy tràn được thu gom qua hệ thống đường cống thoát nước mưa 
BTCT B400mm dài khoảng 430m, cống BTCT B200m dài khoảng 50m và ống PVC 
D200mm dài khoảng 20m. Nước mưa sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát chung 
của khu vực qua 05 điểm đấu nối với tọa độ các điểm đấu nối, thoát nước mưa vào 
hệ thống thoát nước của khu vực theo theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 1050, 
múi chiếu 30: 

+ Điểm đấu nối nước mưa số 1: (X1: 2.315.191, Y1:578.480). 

+ Điểm đấu nối nước mưa số 2 : (X2: 2.315.212, Y2: 578.566). 

+ Điểm đấu nối nước mưa số 3: (X3: 2.315.141, Y3: 578.596). 

+ Điểm đấu nối nước mưa số 4: (X4:2.315.125; Y4: 578.596) 

+ Điểm đấu nối nước mưa số 5: (X5:2.315.093, Y5: 578.597) 

- Các tuyến thoát nước được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy đảm bảo tiêu thoát 

nước cho khu vực phạm vi quy hoạch. Độ dốc rãnh lấy theo độ dốc địa hình tại khu 

vực có địa hình tương đối phẳng, độ dốc rãnh được lấy 0,3-0,5% chạy dọc theo 

hướng thoát nước chính nhằm đảm bảo tính tự chảy tốt, thoát nhanh và không gây 

ngập úng vào những ngày có cường độ mưa lớn. 

- Để hạn chế đến mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn theo nước mưa vào môi 

trường, nhà máy đã tiến hành bê tông hóa toàn bộ sân, đường nội bộ, thường xuyên 

quét dọn, vệ sinh khu vực nhà xưởng, kho bãi và thực hiện tốt công tác thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt, sản xuất, nguy hại. Đồng thời, nhà máy định kỳ thực hiện vét hố 

ga để tránh tình trạng ô nhiễm, tắc nghẽn. 
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Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của cơ sở 
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Hình 3. 2. Hình ảnh hệ thống thu gom nước mưa của khu vực cơ sở 

Bảng 3. 1. Tổng hợp hệ thống thu gom, thoát nước mưa 
STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống PVC D110 m 100 

2 Ống PVC D200 m 20 

3 Cống BTCT B200m m 50 

2 Cống BTCT B400m m 430 

Ngoài ra, Công ty còn kết hợp thực hiện các biện pháp sau: 

+ Định kỳ kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống các hố ga, cống, rãnh dẫn 
nước mưa để đảm bảo tiêu thoát nước và phát hiện các hỏng hóc, từ đó có kế hoạch 
sửa chữa, thay thế kịp thời, tần suất kiểm tra khoảng 4 lần/tháng. 

+ Đảm bảo vệ sinh sân, đường nội bộ luôn sạch sẽ, duy trì công tác thu gom, 
xử lý CTR sinh hoạt và vệ sinh môi trường theo đúng quy định không để chất thải 
rắn, chất thải lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước. 

+ Bố trí các thùng lưu giữ CTR sinh hoạt trong khuôn viên Nhà máy, thu gom 
và lưu giữ các chất thải một cách hợp lý và vệ sinh để tránh các chất này bị cuốn trôi 
theo nước chảy tràn gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 
Nguồn phát sinh nước thải chính của Nhà máy là nước thải sinh hoạt (nước 

khu nhà vệ sinh, nước từ khu bếp, nước từ khu giặt đồ), nước thải sản xuất (từ quá 
trình sơ chế nguyên liệu, vệ sinh máy móc thiết bị, nước thải phòng thí nghiệm, nước 
thải từ quá trình lọc RO,…). Các nguồn phát sinh nước thải tại Nhà máy như sau: 

3.1.2.1. Thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

Các nguồn nước thải sinh hoạt của có cơ sở phát sinh như sau: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh Văn phòng; 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh và phòng giặt xưởng 1; 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh và phòng giặt là xưởng 
số 2. 

- Nguồn số 04: Nước thải từ hoạt động của bếp ăn tại nhà máy. 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, dầu mỡ, các chất lơ lửng 
(SS), các chất hữu cơ và sinh sinh gây bệnh, chất hoạt động bề mặt,… 

 Quy trình thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở được mô tả như sau: 

+ Khu vực văn phòng: Nước thải rửa tay khu nhà vệ sinh tòa nhà Văn phòng 
theo đường ống thoát rửa PVC D110mm thoát vào ngăn cuối của 01 bể tự hoại 3 
ngăn, chiều dài khoảng 10m. Nước thải bệ xí và bồn tiểu theo đường ống PVC 
D110mm chảy về bể tự hoại 3 ngăn dung tích 15m3, chiều dài khoảng 15m để xử lý 
sơ bộ. Nước thải sau bể tự hoại được tự chảy và bơm dẫn về bể lắng bằng đường ống 
thu gom chung ngoài nhà PVC D110mm dài khoảng 200m và đường ống PVC 
D200mm dài khoảng 10m. Nước thải sau bể lắng tiếp tục được đưa về hệ thống xử 
lý nước thải tập trung bằng đường ống PVC D200mm dài khoảng 5m. 

+ Nước thải rửa tay khu nhà vệ sinh xưởng số 1 và nước thải từ phòng giặt đồ 
theo đường ống PVC D110 thoát vào ngăn cuối của 01 bể tự hoại 3 ngăn, chiều dài 
khoảng 15m. Nước thải bệ xí và bồn tiểu theo đường ống PVC D110 chảy về bể tự 
hoại 3 ngăn dung tích 20m3, chiều dài khoảng 5m để xử lý sơ bộ. Nước thải sau bể 
tự hoại được tự chảy và bơm dẫn về bể lắng bằng đường ống thu gom chung ngoài 
nhà (cùng nguồn khu vực văn phòng) PVC D110mm dài khoảng 200m và đường 
ống PVC D200mm dài khoảng 10m. Nước thải sau bể lắng tiếp tục được đưa về hệ 
thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống PVC D200mm dài khoảng 5m. 

+ Nước thải rửa tay khu nhà vệ sinh và phòng giặt là xưởng 2 theo đường ống 
thoát rửa PVC D110 thoát vào ngăn cuối của 01 bể tự hoại 3 ngăn, chiều dài khoảng 
3m. Nước thải bệ xí và bồn tiểu theo đường ống PVC D110 chảy về bể tự hoại 3 
ngăn dung tích 20m3, chiều dài khoảng 5m để xử lý sơ bộ. Nước thải sau bể tự hoại 
được tự chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống thu gom chung 
ngoài nhà khu vực xưởng 2 ống PVC D200 dài khoảng 5m.  
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+ Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn: được xử lý sơ bộ tại chỗ bằng 01 bể tách dầu 
mỡ sau đó được dẫn bằng đường ống PVC D110 dài khoảng 30m đấu nối với đường 
ống thu gom chung ngoài nhà cùng khu vực xưởng số 1 về bể lắng rồi sau đó về hệ 
thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ sẽ được thu gom bằng đường ống 
dẫn chung ngoài nhà về bể lắng, sau đó đến bể thu gom bằng hệ thống đường ống 
PVC D110 và D200, sau đó được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công 
suất 50 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của CCN Thanh Oai.  

Nước thải sau Hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đường ống PVC D200 
dài khoảng 200m thoát về hố ga đấu nối tại 01 điểm xả ra hệ thống thoát nước thải 
của CCN Thanh Oai để tiếp tục xử lý tại trạm xử lý tập trung của CCN. 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải sinh hoạt của cơ sở  

3.1.2.2. Thu gom, thoát nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất tại nhà máy được phát sinh như sau: 

+ Nguồn số 01: Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị khu vực xưởng 
sản xuất 1; 

+ Nguồn số 02: Nước thải rửa dược liệu (xưởng sơ chế); 

+ Nguồn số 03: Nước thải từ quá trình chiết xuất (xưởng chiết xuất); 

+ Nguồn số 04: Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị khu vực xưởng 
sản xuất 2; 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Cơ sở “Nhà máy sản xuất Đông dược Phúc Hưng” 
 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 34 

+ Nguồn số 05: Nước thải từ quá trình lọc RO 

+ Nguồn số 06:  Nước thải từ phòng thí nghiệm; 

Nước thải sản xuất chủ yếu chứa thành phần: tinh dầu, SS, chất dinh dưỡng (N, 
P), lượng nhỏ dung môi,…. 

Quy trình thu gom nước thải sản xuất của cơ sở được mô tả như sau: 
+ Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị xưởng 1 được thu gom bằng 

đường ống PVC D110mm khoảng 30m, sau đó đấu nối với đường ống thu gom 
chung ngoài nhà PVC D110mm dài khoảng 200m và đường ống PVC D200mm dài 
khoảng 10m đưa về bể lắng xử lý sơ bộ. Nước thải sau bể lắng tiếp tục được đưa về 
hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống PVC D200mm dài khoảng 5m. 

+ Nước thải từ khu vực xưởng sơ chế (từ quá rửa nguyên liệu) và nước thải 
xưởng chiết xuất được thu gom bằng đường ống PVC D110m dài khoảng 2m, sau 
đó đấu nối với đường ống thu gom chung PVC D200 dài khoảng 10m (cùng với 
nước nước thải sinh hoạt và sản xuất xưởng 1) về bể lắng xử lý sơ bộ, trước khi đấu 
nối với hệ thống xử lý nước thải tập chung bằng đường ống PVC D200 dài khoảng 
5m. 

+ Nước thải từ khu vực lọc RO thu gom bằng đường ống PVC D76 dài khoảng 
3m, ra bồn rửa tay khu vực xưởng 1 tận dụng rửa tay (nước thải này phân tích đảm 
bảo quy chuẩn cho phép  QCVN 01-1:2018/BYT dùng cho mục đích sinh hoạt). 

+ Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị xưởng 2 được thu gom bằng 
đường ống PVC D110 dài khoảng 10m, sau đó đấu nối với đường ống thu gom 
chung ngoài nhà PVC D200 dài khoảng 10m về hệ thống xử lý nước thải tập trung 
để xử lý. 

+ Nước thải từ phòng thí nghiệm (đặt tại khu văn phòng) được gom bằng đường 
ống PVC D110m dài khoảng 10m, sau đó đấu nối với đường ống thoát nước chung 
ngoài nhà khu vực văn phòng để đưa về hệ thống xử lý nước tập trung để xử lý 
(đường ống thu gom chung ngoài nhà PVC D110mm dài khoảng 200m và đường 
ống PVC D200mm dài khoảng 10m đưa về bể lắng xử lý sơ bộ. Nước thải sau bể 
lắng tiếp tục được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống PVC 
D200mm dài khoảng 5m). 

Sơ đồ thu gom nước thải sản xuất được thể hiện như sau: 
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Hình 3. 4. Sơ đồ thu gom nước thải sản xuất 

  Điểm xả nước thải sau xử lý 

Trong giai đoạn hiện tại, công trình thu gom, thoát nước thải không thay đổi. 
Toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau xử lý của cơ sở được thu gom 
tập trung về 01 hố ga đấu nối ra hệ thống thoát nước thải của CCN Thanh Oai. Vị trí 
đấu nối nước thải của cơ sở nằm tại phía Tây Bắc khu vực cơ sở. 

- Tọa độ điểm xả nước thải (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 
3o): X = 2.335.514; Y = 579.585. 
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Hình 3. 5. Sơ đồ thoát nước thải tại cơ sở 

 

Hình 3. 6. Vị trí điểm xả nước thải của cơ sở 
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Bảng 3. 2. Tổng hợp hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở  
STT Thông số Đơn vị Số lượng 

1 Ống thu gom nước thải PVC D110 M 305 

2 Ống thu gom nước thải PVC D200 M 230 

3 Ống thu gom nước thải PVC D76 M 3 

3 Hố ga lắng cặn (kích thước B×L×H = 1,0×1,0×1,1 m) Cái 5 

4 Hố ga lắng cặn (kích thước B×L×H = 0,5×0,5×0,5 m) Cái 5 

3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Xử lý nước thải sinh hoạt 

a. Công trình xử lý sơ bộ 

*) Công trình xử lý bộ nước thải sinh hoạt nhà vệ sinh 

Cơ sở hiện tại đang có 03 bể tự hoại với tổng dung tích 55m3, được đặt ngầm 
tại các khu vực văn phòng (1 bể có dung tích 2m3), khu vực nhà sản xuất 1 (1 bể có 
dung tích 5m3) và khu vực nhà xưởng sản xuất 2 (1 bể có dung tích 5m3). 

 

Hình 3.7. Minh hoạt bể tự hoại 3 ngăn  

- Thuyết minh quy trình: Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: 
Lắng và phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng 
của vi sinh vật kỵ khí (yếm khí) sẽ bị phân hủy, một phần tạo các chất khí và một 
phần tạo ra các chất vô cơ hòa tan. Nước thải qua bể tự hoại được lắng cặn và lên 
men (cặn lắng chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ trong bể 12 
tháng, dưới tác động của vi khuẩn yếm khí cặn được phân hủy thành các chất khí và 
không hòa tan. 

Để tăng hiệu quả xử lý nước thải, cơ sở thường xuyển bổ sung các chế phẩm vi 
sinh dùng cho xử lý nước thải bể tự hoại, định kỳ 3 tháng/lần. 

- Hóa chất sử dụng: chế phẩm men vi sinh, khối lượng sử dụng khoảng 15 
kg/năm. 
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*) Đánh giá khả năng đáp ứng của bể tự hoại  
Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn trong đó mỗi ngăn chiếm tỷ lệ thể tích như sau: 

Ngăn thứ nhất chiếm 50%, ngăn thứ 2 và ngăn thứ 3 lấy bằng nhau và chiếm 25% 

tổng thể tích bể. Tính toán khả năng đáp ứng của 3 bể tự hoại 3 ngăn tại cơ sở như 

sau: 

 - Thể tích các bể tự hoại được tính toán như sau: 

W = W1 + W2  (m3) 

 Trong đó:   

  W1 - Dung tích phần lắng của bể tự hoại (Ngăn lắng) 

  W2- Dung tích phần chứa và lên men cặn (Ngăn chứa bùn) 

 Dung tích phần lắng của bể tự hoại (Ngăn lắng) được tính toán theo công thức 

sau:  

W1 = a  N  T1/1.000  (m3) 

 Trong đó: 

a - Tiêu chuẩn nước thải của một người trong một ngày lấy bằng 100% tiêu 

chuẩn cấp (10 l/ng.đêm do lượng nước dùng cho xí tiểu trung bình bằng 20% nhu 

cầu sử dụng nước hàng ngày)  

  T1- Thời gian nước lưu lại trong bể (ngày) 

  N- Số người mà bể phục vụ tính trung bình (khoảng 100 người)  

W1 = (10  100  7)/1.000 = 10m3    

 Dung tích phần chứa bùn của bể tự hoại (Ngăn chứa bùn) được tính toán theo 

công thức sau:  

W2 = b  N  T2/1.000 (m3) 

 Trong đó: 

b - tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể của một người trong một ngày, lấy b = 0,08 

l/người/ng.đêm 

T2 - Thời gian giữa 2 lần hút cặn, chọn T2 = 1 năm = 260 ngày 

W2 = 0,08  100 260/1.000 = 2,3 (m3) 

  Dung tích bể tự hoại cần thiết cho 100 người làm việc tại cơ sở:  

W = 10 + 2,3 = 12,3 (m3). 

Như vậy, để đáp ứng nhu cầu xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt đen từ xí tiểu cho 

100 người là các CBCNV làm việc tại cơ sở tại thì tổng thể tích bể tự hoại phải tối 

thiểu là 12,3m3. Tại cơ sở đã bố trí khu 3 khu nhà vệ sinh, mỗi nhà vệ sinh sẽ có 01 

bể tự hoại với tổng thể tích 55m3. 
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 Như vậy, thể tích các bể tự hoại hiện hữu tại cơ sở là hoàn toàn đáp ứng 
yêu cầu để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh tại giai đoạn sau . 

*) Công trình xử lý sộ nước thải sinh hoạt nhà ăn 

Cơ sở đã bố trí 01 thiết bị tách dầu mỡ âm sàn 3 ngăn dung tích 2,3 m3 (kích 
thước Dài×Rộng×Cao= 1,6×1,45×1,0 m), kết cấu inox để xử lý sơ bộ nước thải sinh 
hoạt từ nhà ăn. Nhiệm vụ của bể này là tách và giữ lại phần dầu mỡ, cặn bẩn thực 
phẩm có trong nước thải. Dầu mỡ, rác tách ra định kỳ được vớt bỏ. 

 

Hình 3.8. Minh hoạt bể tách dầu mỡ  
- Thuyết minh quy trình: Ngăn đầu tiên có sọt đựng để giữ lại những rác thải 

rắn còn sót chảy vào đường ống, đặc biệt là những chất thải lớn tránh gây tắc ống 

thoát. Hộp đựng và phần tách dầu mỡ được thiết kế để thích ứng với lượng nước để 

lọc được hiệu quả tốt nhất. Nước thải lẫn mỡ thừa lần lượt chảy qua các ngăn. Mỡ 

nhẹ hơn nên sẽ nổi lên trên, để nước đã được lọc bớt chảy ra ngoài. Khác với đường 

ống dẫn khu vệ sinh, bể tách mỡ có nắp đậy và các vách ngăn tháo rời. Mỡ và chất 

bẩn lúc tách ra được giữ lại bên trong thùng. 

Tần suất thu gom: 2~3 tháng/lần, Chủ cơ sở thuê nhà thầu tới hút và xử lý. 

3.1.3.2. Xử lý nước thải sản xuất 

Trước khi đi vào hệ thống xử lý nước thải tập trung nước thải sản xuất được xử 
lý sơ bộ như sau: 

- Nước thải từ quá trình sơ chế được xử lý sơ bộ hố gom tách rác có kích thước 
(D × R × S= 2000 × 500 × 400)mm.  

- Bể lắng sơ bộ 2 ngăn có tổng dung tích 9m3. 

Ngăn 1 có kích thước =3m3, ngăn 2 có kích thước (D × R × S= 3 × 2 × 1)m=6m3. 

+ Mục đích  và nguyên lý hoạt động: Bể lắng sơ bộ 2 ngăn được bố trí nhằm 
loại bỏ cặn lơ lửng, bùn thô và các tạp chất không hòa tan phát sinh trong nước thải 
dược phẩm trước khi nước thải được dẫn sang các công đoạn xử lý tiếp theo. Quá 
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trình xử lý dựa trên nguyên lý lắng trọng lực, trong đó các hạt cặn có khối lượng 
riêng lớn hơn nước sẽ lắng xuống đáy bể dưới tác dụng của trọng lực. 

+ Cấu tạo bể lắng 

Bể lắng được thiết kế gồm 02 ngăn liên tiếp, với tổng dung tích 9 m³, cụ thể: 

Ngăn lắng thứ nhất: dung tích 3 m³ (Kích thước:D × R × S= 2 × 1,5 × 1)m. 

Ngăn lắng thứ hai: dung tích 6 m³ (Kích thước: D × R × S= 3 × 2 × 1)m. 

Hai ngăn được ngăn cách bằng vách lớp tường gạch, có ống PVC D110 dẫn 
nước trung gian để đảm bảo dòng chảy ổn định, hạn chế xáo trộn bùn lắng. 

+ Thuyết minh quy trình xử lý 

Giai đoạn 1: Lắng sơ cấp tại ngăn thứ nhất (3 m³) 

Nước thải dược phẩm sau khi được thu gom sẽ chảy vào ngăn lắng thứ nhất của 
bể. Tại đây, do tốc độ dòng chảy được giảm đáng kể, các cặn thô, bùn nặng và tạp 
chất kích thước lớn trong nước thải sẽ nhanh chóng lắng xuống đáy bể. 

Ngăn lắng thứ nhất có dung tích nhỏ nhằm tăng hiệu quả tách cặn ban đầu, hạn 
chế lượng chất rắn đi vào các công đoạn xử lý tiếp theo, đồng thời giảm tải cho ngăn 
lắng thứ hai. Bùn lắng được tích tụ tại đáy bể và được hút, thu gom định kỳ để xử lý 
theo quy định. 

Giai đoạn 2: Lắng hoàn thiện tại ngăn thứ hai (6 m³) 

Nước thải sau khi qua ngăn lắng thứ nhất tiếp tục chảy tràn sang ngăn lắng thứ 
hai. Với dung tích lớn hơn, ngăn này đóng vai trò lắng hoàn thiện, cho phép nước 
thải có thời gian lưu dài hơn, tạo điều kiện để các cặn mịn và bùn nhẹ còn sót lại tiếp 
tục lắng xuống đáy. 

Quá trình lắng tại ngăn thứ hai giúp giảm đáng kể hàm lượng chất rắn lơ lửng 
(TSS) trong nước thải, làm nước trong hơn trước khi được dẫn sang công trình xử lý 
tiếp theo đưa vào hệ thống xử lý tập trung. 

3.1.3.3. Xử lý nước thải tập trung 

Tại cơ sở đã bố trí 01 Hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 50 
m3/ngày đêm 

Nước thải sản xuất gồm (phòng thí nghiệm, vệ sinh máy móc thiết bị, sơ chế, 
chiết xuất) và nước thải sinh hoạt được thu gom về bể chứa nước thải chung, sau đó 
được đưa lên hệ thống xử lý tập trung, rồi toàn bộ nước thải được đưa ra bể chứa 
nước thải sau xử lý trước khi dẫn ra hố ga đấu nối thoát ra hệ thống thoát nước thải 
của CCN. 

- Công nghệ xử lý: công nghệ xử lý hoá lý. 
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- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nước 
thải phòng thí nghiệm  Bể chứa, lọc rác thô  Hố gom  Bể điều chỉnh pH  
Bể kỵ khí 1 Ngăn trung gian Bể kỵ khí 2  Bể hiếu khí 1  Bể hiếu khí 2 
Bể hiếu khí 3  Bể hiếu khí 4    Bể lắngBể khử trùngHố ga đấu nối  Hệ 
thống thoát nước thải của CCN Thanh Oai. (Bùn thải  Bể chứa bùn  Thu gom 
CTTT). 

- Hóa chất sử dụng: NaOH, clorine hoặc các hóa chất tương tự. 

Bảng 3. 3. Lượng hoá chất sử dụng cho trạm xử lý NT tập trung 

STT Tên hoá chất 
Định mức sử dụng 

(g/m3) 
Lượng sử dụng 

(kg/năm) 
Ghi chú 

1 NaOH 50 450 Số liệu biến động 
các năm do lưu 
lượng nước thải 

thay đổi 
2 Clorine 5 75 
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Hình 3. 9. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50 

m3/ngày đêm 

Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ được 
thu gom chung và dẫn về bể chứa (bể gom) kết hợp song chắn rác thô. 

Tại đây, các tạp chất có kích thước lớn như lá cây, cặn thô, bã dược phẩm còn 
sót… được giữ lại nhằm bảo vệ các thiết bị và công trình xử lý phía sau. Công đoạn 
này xử lý cơ học. Nước thải tiếp tục chảy hố gom đóng vai trò tập trung và điều tiết 
lưu lượng. Từ hố gom, nước thải được bơm bể điều chỉnh pH (bể trung hòa). 
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 Thuyết minh công nghệ:  

- Bể điều chỉnh pH: Nước thải sau hố gom được dẫn vào bể điều chỉnh pH (bể 
điều hòa có dùng cánh khuấy trộn), tại đây nước được khuấy trộn liên tục nhằm: Ổn 
định lưu lượng và nồng độ ô nhiễm; Tránh hiện tượng lắng cặn, phân hủy yếm khí 
cục bộ. 

- Bể kỵ khí 1: Nước thải từ bể điều hòa được đưa vào bể kỵ khí giai đoạn 1. 
Trong điều kiện không có oxy, vi sinh vật kỵ khí phân hủy các hợp chất hữu cơ phức 
tạp thành các chất đơn giản hơn. 

Phản ứng sinh học đặc trưng: 

Chất hữu cơ (COD) → Axit hữu cơ + CO₂ + CH₄ + H₂O 

Công đoạn này giúp giảm COD, BOD và tạo tiền đề cho quá trình xử lý sinh 
học phía sau. 

- Bể trung gian: Nước thải sau bể kỵ khí 1 được dẫn qua bể trung gian nhằm 
ổn định dòng chảy, tách khí phát sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xử lý 
kỵ khí tiếp theo.  

- Bể kỵ khí 2: Tại bể kỵ khí giai đoạn 2, quá trình phân hủy sinh học tiếp tục 
diễn ra, xử lý sâu hơn các hợp chất hữu cơ còn lại. 

Phản ứng tiếp diễn: 

Axit hữu cơ → CH₄ + CO₂ + H₂O 

Giai đoạn này giúp giảm thêm tải lượng hữu cơ, nâng cao hiệu quả xử lý tổng 
thể. 

- Bể hiếu khí: Nước thải sau xử lý kỵ khí được dẫn sang bể hiếu khí, tại đây 
được cấp khí liên tục để duy trì nồng độ oxy hòa tan phù hợp cho vi sinh vật hiếu 
khí phát triển. 

Phản ứng sinh học chính: 

Oxy hóa chất hữu cơ: 

Chất hữu cơ + O₂ → CO₂ + H₂O + Sinh khối 

Phương trình tổng quát của quá trình phân hủy sinh học hiếu khí diễn ra như sau: 

Phản ứng oxi hóa các chất hữu cơ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của tế bào: 

CxHyOzN + (x+
௬

ସ
 + 

௭

ଷ
+ 
ଷ

ସ
) O2   →   xCO2 + 

௬ିଷ

ଶ
H2O + NH3 

Phản ứng tổng hợp để xây dựng tế bào: 
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CxHyOzN + NH3 + O2    →  C5H7NO2 + CO2 

(CxHyOzN là các chất ô nhiễm hữu cơ, C5H7NO2 là công thức đại diện vi 
sinh vật) 

Đồng thời với việc oxi hóa các chất hữu cơ, tại bể hiếu khí aerobic cũng diễn 
ra quá trình chuyển hóa amoni NH4

+ thành nitrat NO3
-. Quá trình oxi hóa amoni được 

thực hiện kế tiếp nhau bởi hai loại vi sinh vật. 

Chủng vi sinh vật Nitrosomonas: 

NH4
+  + 1,5 O2   →   NO2

-  + 2H+ + H2O 

Chủng vi sinh vật Nitrobactor: 

NO2
-   + 0,5 O2  →    NO3

- 

Nước thải sau khi qua bể vi sinh hiếu khí tự chảy tràn qua ngăn lắng. 

Công đoạn hiếu khí giúp xử lý triệt để BOD, COD và amoni trong nước thải. 

- Bể lắng sinh học: Hỗn hợp nước – bùn từ bể hiếu khí chảy sang bể lắng để 
tách bùn hoạt tính ra khỏi nước. Bùn lắng được thu gom định kỳ (hoặc hoàn lưu về 
bể hiếu khí), nước trong chảy tràn sang công đoạn khử trùng. 

- Bể khử trùng: Nước thải sau lắng được đưa vào bể khử trùng, tại đây hóa 
chất khử trùng (thường là Clo hoặc hợp chất Clo) được bổ sung nhằm tiêu diệt vi 
sinh vật gây bệnh. 

Phản ứng đặc trưng: 

Cl₂ + H₂O → HOCl + H⁺ + Cl⁻ 

HOCl ⇌ H⁺ + OCl⁻ 

HOCl và OCl⁻ là các tác nhân oxy hóa mạnh, có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, 
virus trong nước thải. 

Nước thải sau khử trùng đạt quy chuẩn đấu nối được dẫn về hố ga đấu nối, sau 
đó xả vào hệ thống thoát nước thải của CCN Thanh Oai theo quy định. 

Nước thải đảm bảo nước sau khi lọc đạt theo tiêu chuẩn đấu nối vào CCN Thanh 
Oai (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

Bảng 3. 4. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

STT TÊN THIẾT BỊ THÔNG SỐ GHI CHÚ 

1 Bể gom, lọc thô 
Thể tích: 10m³ 

Vật liệu: BTCT 

 

2 Hố gom 
Thể tích: 2,5m³  

Vật liệu: BTCT 

 

2 Bể điều chỉnh pH (điều hòa) Thế tích: 14m³  
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STT TÊN THIẾT BỊ THÔNG SỐ GHI CHÚ 

Vật liệu: BTCT 

3 Ngăn trung gian  
Thế tích: 5m³ 

Vật liệu: BTCT 

Tận dụng khoảng 
trống xung quanh 
bể kỵ khí 1 

4 Bể kỵ khí 1 
Thế tích: 117m³ 

Vật liệu: BTCT 

Bể trụ D4500mm 

5 Bể kỵ khí 2 
Thể tích : 120m³ 

Vật liệu: BTCT 

 

6 Bể hiếu khí 1 
Thế tích : 25m³ 

Vật liệu: BTCT 

 

7 Bể hiếu khí 2 
Thế tích : 32m³ 

Vật liệu: BTCT 

 

8 Bể hiếu khí 3 
Thế tích : 14m³ 

Vật liệu: BTCT 

 

9 Bể hiếu khí 4 
Thế tích : 16 m³ 

Vật liệu: BTCT 

 

10 Bể lắng 
Thế tích : 73 m³ 

Vật liệu: BTCT 

Bể trụ D4500mm 

11 Bể khử trùng 
Thế tích : 3,5 m³ 

Vật liệu: BTCT 

 

13 Bể chứa bùn 
Thế tích : 11 m³ 

Vật liệu: BTCT 

 

12 Máy bơm 
SL: 03 bộ 

Công suất: 2.2Kw/380v/50HZ 

 

13 Tank pha hóa chất 

Thể tích: 300Lit 

SL: 01 cái 

Vật liệu: Composite 

 

12 Máy thổi khí 

Công suất: 4Kw 

Lưu lượng: 2m³/phút 

SL: 3 máy 

 

13 Máy khuấy 

Model: PF11904-150s3 

Cs: 1.1Kw/380v/1400rpm 

SL:02 bộ 

 

14 Máy khuấy 
Model: PF22904-30s3 

Cs: 2.2Kw/380v/1400rpm 
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STT TÊN THIẾT BỊ THÔNG SỐ GHI CHÚ 

SL:02 bộ 

15 
Bơm bùn SL: 01 bộ 

Công suất: 1.1Kw/380v/50HZ 

 

17 Hệ thống tủ điện  Số lượng : 01 bộ  

 

 

Hình 3. 10. Hệ thống xử lý nước thải 50m3/ngày đêm 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải lò hơi 

Sơ đồ thu gom khí thải lò hơi như sau: 

 

Hình 3. 11. Sơ đồ thu gom khí thải lò hơi 
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Khí thải phát sinh từ hoạt động đốt than tại lò hơi, thành phần chủ yếu gồm bụi 
tro, tro bay, SO₂, NOx, CO và các khí cháy khác. Khí thải được thu gom và xử lý 
trước khi xả ra môi trường. 

- Thuyết minh công nghệ: 

Quy trình xử lý như sau: Khói thải sau khi ra khỏi lò được đưa qua thiết bị trao 
đổi nhiệt ống chum để lấy nhiệt cung cấp ngược trở lại cho lò nhờ quạt thổi mục 
đích là làm giảm nhiệt độ của khói lò trước khi khói lò được đưa sang bể dập bụi ướt 
đồng thời xử lý khí thải bằng sữa vôi cấp dưới dạng phun sương. 

- Xử lý khí SO2 bằng NaOH. 

+ Quy trình hấp thụ hơi khí độc là quá trình xảy ra phản ứng hóa học hơi khí 
độc với chất hấp thụ khác pha để có chất mới với thuộc tính mới. Chất hấp thụ hơi 
khí độc đa phần là ở thể lỏng được phun thành giọt nhỏ vào dòng khí thải. Tại nhà 
máy sử dụng NaOH phun (dưới dạng sương) trực tiếp vào bên trong xử lý. 

+ Dòng khí được đưa vào bể xử lý để dập bụi ướt và loại bỏ khí SO2. Quạt hút 
khí thải và đưa vào trong thiết bị từ phía dưới lên trên, dung dịch sữa vôi được phun 
dưới dạng sương mù từ trên xuống dưới. Hai pha khí và lỏng tiếp xúc với nhau, khí 
SO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH, theo dòng sương đi xuống phía đáy của thiết bị 
và thải vào bể chứa cặn, còn khí sạch sau khi được hấp thụ SO2 đi lên phía trên của 
thiết bị, dẫn vào ống khói và thải vào môi trường không khí. 

Dung dịch sau khi tiếp xúc với khí thải có nhiệt độ cao và chứa các chất ô 
nhiễm, thu gom về chứa dung dịch hấp thụ, tại đấy thực hiện quá trình lắng tách cặn 
và bổ sung thêm dung dịch NaOH để bơm tuần hoàn để tái sử dụng. 

Định kỳ 3 tháng/lần cơ sở sẽ tiến hành thu gom cặn lắng từ hệ thống xử lý khí 
thải và thuê đơn vị có đủ năng lực đem đi xử lý theo đúng quy định. 

Cơ sở sẽ lắp đặt bể xử lý khí thải: Toàn bộ khí thải phát sinh từ lò hơi theo 
đường ống D400 được hút bởi quạt hút khí thải lưu lượng hút 7.500m3/h, điện áp 
380V/3P/50Hz, công suất 7,5kW vào tháp lọc bụi dạng Cyclon để lọc bụi, sau đó 
được đưa sang tháp dung dịch sữa vôi với kích thước D400mm, cao 18m ở bên cạnh 
lò hơi để xử lý toàn bộ khí thải và xử lý bụi phát sinh một lần nữa. Khí sau xử lý 
được dẫn xả theo ống khói cao 18m ra ngoài môi trường. 

 Bụi và khí thải lò hơi sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ (QCVN 19:2009/BTNMT, Kp=1,0; Kv = 1,0). 

- Hoá chất sử dụng: NaOH với khối lượng khoảng 6kg/ngày 

Bảng 3. 5. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
TT Thiết bị Số lượng Mô tả tả đặc điểm kỹ thuật  

1 Quạt hút ly tâm  1  - Công suất quạt: 7,5 kW 
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TT Thiết bị Số lượng Mô tả tả đặc điểm kỹ thuật  

- Áp suất:1.900 Pa  
- Lưu lượng: 7500 m3/h. 
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

2 Cyclon lọc bụi 1 
- Kích thước D800mm×H1600mm 
- Vật liệu: Thép chống rỉ 

3 Bồn chứa nước để xử lý 
bụi và SO2 

1 

- Kích thước: D×H=0,56×1,25m, 

V=1m3 

- Vật liệu: inox; 

- Máy bơm nước 2,2kW và đường 

ống dẫn D50, béc phun; 

- Đường ống dẫn khí thải D400; 

4 Ống thoát khí thải 1  
- Đường kính: D=400(mm) 
- Chiều cao: 18m so với mặt nền 
- Vật liệu: thép SS400 dày 3mm  

5 Hệ thống tủ điện điều 
khiển 

1 

- Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện 

- Thiết bị điều khiển, mạch điều 

khiển 

- Phụ kiện và dây điện từng thiết bị 

6 
Tọa độ ống thải KT1 
(VN2000, KTT: 1050, 
MC: 30) 

 
X(m)= 2.315.066.  
Y(m)= 578.520. 

7 Chế độ xả thải  Liên tục, 24/24h. 

8 Chất lượng khí thải  QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 
 

9 Lưu lượng khí thải  QKT = 7.500  m3/giờ 
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Hình 3. 12. Hệ thống xử lý khí thải lò hơi tại cơ sở  

3.2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác 

a) Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông 
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 Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, chủ cơ sở có các 
công trình, biện pháp xử lý cụ thể: 

- Xe máy phải tắt máy trước khi đi vào công ty; 

- Đường giao thông và mặt bằng sân bãi trải bê tông để giảm thiểu đất cát bị 
cuốn bay vào không khí; 

- Thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, quét bụi, phun nước tại khu vực sân 
bãi để giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe cộ vào nhà máy; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 
kỹ thuật tốt; 

- Các phương tiện phải đảm bảo đủ các điều kiện lưu hành, trong thời hạn cho 
phép lưu thông đúng quy định của Bộ giao thông vận tải; 

- Tưới nước sân nền và mặt đường phía trước dự án vào các ngày nắng nóng để 
giảm thiểu bụi; 

- Xe ô tô, xe tải ra vào công ty yêu cầu tốc độ chậm < 5km/h. 

b)  Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực tập kết rác và khu vực hệ thống 
xử lý nước thải  

 Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực tập kết rác và khu vực hệ thống xử 
lý nước thải, chủ cơ sở có các công trình, biện pháp xử lý cụ thể: 

- Để rác thải đúng quy định và được đựng trong các thùng chứa chuyên dụng 
có nắp đậy; 

- Tổ chức thu gom kịp thời, hàng ngày đội vệ sinh có trách nhiệm thu gom rác 
thải mang đến nơi tập kết đã quy định và thuê đơn vị đủ chức năng thu gom, vận 
chuyển và xử lý theo đúng quy định; 

- Khử mùi hôi tại chỗ bằng chế phẩm khử mùi (EM). Tỷ lệ pha tạo dung dịch 
phun khử mùi là 1 lít EM/100 lít nước. 

- Vị trí đặt hệ thống xử lý nước thải cách khu làm việc của công nhân, nơi ít 
người đi lại. Sử dụng chế phẩm sinh học (EM) để khử mùi hôi tại hệ thống xử lý. 

c) Hệ thống thông gió cưỡng bức nhà xưởng 

Tại các xưởng sản xuất chủ cơ sở bố trí hệ thống thông gió cưỡng bức có sử 
dụng quạt hút gió công nghiệp hoặc điều hòa không khí. 

3.3. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

3.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt  

- Khối lượng: Trong giai đoạn hiện tại, số lượng CBCNV làm việc tại cơ sở 
khoảng 100 người, số ngày làm việc là 25 ngày/tháng. Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt 
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động sinh hoạt của CBCNV làm việc tại cơ sở gồm các chất hữu cơ, giấy các loại, 
rác thực phẩm,…phát sinh khoảng 50 kg/ngày tương đương 15 tấn/năm. 

- Phương án thu gom: Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào các thùng nhựa 
dung tích 24-120 lít (khoảng 10 thùng) được đặt tại các khu vực nhà xưởng, văn 
phòng, nhà vệ sinh,… Sau đó được tập kết bằng xe đẩy 550 lít (10 xe) và tập kết tại 
khu vực gần lò hơi, có mái che  diện tích 15m2, chờ đơn vị thu gom đến vận chuyển 
đi.  

- Thiết bị lưu chứa: các thùng nhựa dung tích 24-120 lít/thùng, xe đẩy bằng 
inox 550 lít. 

- Khu vực tập kết diện tích 15m2. Kết cấu tường gạch, có mái che bằng tôn.  

Chủ cơ sở ký hợp đồng thu đơn vị có chức năng thu gom, xử lý CTR theo đúng 
quy định, tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

  

Hình 3. 13. Thiết bị, vị trí tập kết CTRSH 

3.3.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Khối lượng CTRCNTT phát sinh tại cơ sở trong giai đoạn hiện và giai đoạn sau  
như sau: 

Bảng 3. 6. Thống kê khối lượng CTRCNTT 

STT Tên chất thải Đơn vị 

Khối lượng hiện tại  Khối lượng 

hoạt động 

tối đa Năm 2024 Năm 2025 

1 
Bao bì giấy, thùng carton phát 

sinh từ hoạt động văn phòng 
Kg/năm 2.150 1.993 2500 
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STT Tên chất thải Đơn vị 

Khối lượng hiện tại  Khối lượng 

hoạt động 

tối đa Năm 2024 Năm 2025 

2 Sắt vụn Kg/năm 0 36 0 

3 Nhựa Kg/năm 1.850 1544 2.000 

2 Bã dược liệu Kg/năm 216.500 197.000 300.000 

3 
Lõi lọc, màng lọc của hệ 

thống lọc nước RO 
Kg/năm 600 227 1000 

4 

Bùn thải từ bể tự hoại, từ hệ 

thống thu gom nước mưa, hệ 

thống xử lý nước thải 

Kg/năm 3.500 3.500 5000 

 Tổng  224.600 204.300 310.900 

 - Phương án thu gom: CTRCNTT được thu gom vào các thùng chứa đặt tại 
các khu vực sản xuất sau đó cuối ca làm việc sẽ được nhân viên tập kết và lưu giữ 
tại Kho lưu chứa CTR thông thường diện tích 15m2. Đối với bùn thải từ bể tự hoại, 
hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ được cơ sở thuê đơn vị đến thu hút trực tiếp tại 
bể chứa bùn. 

Đối với bã dược liệu thì cơ sở định kỳ 1 ngày/lần đơn vị thu gom vào vận 
chuyển đêm đi xử lý theo quy định. 

- Thiết bị lưu chứa: 100 bao bì 50kg, 05 palet gỗ (dùng để phế liệu: nilong, sắt 
vụn, nhữa, lõi lọc) 

+ Đối với bã dược liệu hàng ngày được công nhân tập kết để vào xe đẩy inox 
550 lít (có lót túi nilong tránh rò rỉ nước ra ngoài). 

- Kho chưa CTRTT tổng diện tích 15 m2. Kết cấu tường gạch trát vữa xi măng, 
có mái che, các vách ngăn với nhau bằng rào thép cứng. 

3.4. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại   

Chất thải nguy hại của cơ sở phát sinh do quá trình sản xuất, sửa chữa, bảo trì 
bảo dưỡng máy móc. 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của Cơ sở như sau 

Bảng 3.7. Bảng tổng hợp khối lượng chất thải nguy hại của cơ sở  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Cơ sở “Nhà máy sản xuất Đông dược Phúc Hưng” 
 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 53 

STT Tên chất thải 
Trạng 
thái 

Mã chất 
thải 

Khối 
lượng 
(năm 
2025) 

Kg/năm 

Khối 
lượng 
hoạt 

động tối 
đa 

Kg/năm 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 
gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 
nêu tại các mã khác), giẻ lau, 
vải bảo vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại (túi lọc bụi, 
tấm lọc, túi lọc, màng lọc) 

Rắn 18 02 01 139 200 

2 Bóng đèn neong thải Rắn 16 01 06 25 30 

3 Dung môi hữu cơ thải Rắn 03 05 03 235 250 

4 Bao bì thải bằng vật liệu khác Lỏng 18 01 04  80 100 

 Tổng    479 580 

Việc thu gom, lưu giữ, quản lý, vận chuyển và xử lý các loại chất thải nguy 
hại phát sinh được Cơ sở thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành, được quy định 
tại Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định, thông tư kèm theo. Phương án thu gom, 
lưu giữ, quản lý được thực hiện cụ thể như sau: 

- Phương án thu gom:  

+ CTNH được phân loại tại nguồn vào các thùng chứa có dán nhãn, nắp đậy 
và lưu trữ tại Kho CTNH diện tích 15m2. Sau đó thuê đó thuê đơn vị có chức năng 
đến thu gom, xử lý theo đúng quy định.  

- Thiết bị lưu chứa: 4 thùng chứa có dung tích 120 lít/thùng có nắp đậy để lưu 
chứa các CTNH. Mỗi thùng chứa chất thải đều có dán nhãn tên loại chất thải để dễ 
phân biệt. 

+ Đối với các dung môi thải sẽ được lưu riêng tại các chai thủy tinh được đặt 
trên palet gỗ trong kho tại khu vực riêng có biển tên và mã chất thải gắn trên tường. 

- Kho CTNH: có diện tích 15m2, kho dạng kín, mái tôn, nền bê tông chống 
thấm, có gờ chống tràn. Bên trong kho bố trí các thùng chứa CTNH có dán nhãn 
riêng biệt cho từng loại, mỗi nhóm chất thải sẽ được phân ra thành từng khu riêng 
biệt, thùng riêng và có dán biển tên của nhóm CTNH đó tại khu vực lưu trữ tập trung. 
Tại cửa kho có biển cảnh báo và trang bị các bình cứu hoả, nội quy PCCC, tiêu lệnh 
chữa cháy, thùng cứa cát, xẻng theo quy định. 
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Chủ cơ sở ký hợp đồng thu đơn vị có chức năng thu gom, xử lý CTNH theo 
đúng quy định, tần suất thu gom 01 lần/năm. Năm 2025 cơ sở đã ký hợp đồng số 
12055/2025/HĐKT/ETC ngày 05/12/2025 với Công ty CP đầu tư và kỹ thuật tài 
nguyên môi trường ETC. Theo điều khoản hợp đồng thì Công ty CP đầu tư và kỹ 
thuật tài nguyên môi trường ETC có trách nhiệm thug om, vận chuyển toàn bộ chất 
thải nguy hại của Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng để xử lý theo đúng quy 
định hiện hành. 

Hình 3. 14. Kho lưu chứa chất thải nguy hại 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Căn cứ theo Báo cáo quan trắc môi trường năm 2025, tiếng ồn, độ rung phát 
sinh tại cơ sở đều nằm dưỡi ngưỡng cho phép 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

 Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông 

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ ≤ 5km/h, không bóp còi; 

- Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng; 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 
trạng kỹ thuật tốt; 

- Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, 
các loại phương tiện khác đều phải gửi xe ngoài bãi xe. 

 Đối với tiếng ồn, độ rung trong sản xuất 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ 
bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4 - 6 tháng/lần; 

- Thiết kế nhà xưởng thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng rãi; 
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- Công tác giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn được công ty chú ý ngay từ khâu thiết 
kế như: Thiết kế các bộ phận giảm âm, trang bị các thiết bị chống ồn cho công nhân, 
đặc biệt những khâu sản xuất phát sinh tiếng ồn. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Cơ sở đã đầu tư hệ thống PCCC theo hồ sơ thiết kế và được Phòng Cảnh sát 
PCCC – Công an thành phố Hà Nội thẩm duyệt về PCCC giấy chứng số 28/CNTD-
PCCC ngày 14/01/2010.  

Các thiết bị phòng cháy của của cơ sở bao gồm: Hệ thống cấp nước chứa cháy 
gồm 02 máy bơm điện pentax 5,5kW và 3,5kW, 13 họng nước chữa cháy vách tường 
cùng các lăng vòi kèm theo. 12 bình khí CO2, 50 bình chữa cháy MEZ8, 02 bình 
chữa cháy xe đẩy MEZT35. 

- Tại cơ sở có lối thoát nạn, hệ thống PCCC đầy đủ bao gồm hệ thống PCCC 
bằng nước, hệ thống chữa cháy bằng bình chữa cháy, hệ thống báo cháy,... 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ tại cơ sở như sau: 

+ Xây dựng nội quy PCCC chung cho Nhà máy, xây dựng phương án và trang 
bị thiết bị PCCC cho từng nhà máy và phải được thẩm duyệt, kiểm tra các công trình 
trước khi đi vào hoạt động. 

+ Tăng cường các biện pháp giáo dục ý thức chấp hành nội quy PCCC cho bảo 
vệ, nhân viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở  việc chấp hành nội quy 
PCCC đã đề ra. Yêu cầu nhân viên thực hiện một số nội dung sau: 

+ Vận hành máy móc đúng quy trình công nghệ. 

+ Tắt máy, cúp cầu dao khi hết ca làm việc . 

+ Vệ sinh công nghiệp máy móc thiết bị và hệ thống điện. 

+ Công tác tổ chức: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng sẽ thành lập đội 
PCCC bao gồm lực lượng từ công ty gồm 22 người. Duy trì nghiêm túc công tác bảo 
vệ, tuần tra canh gác 24/24 giờ để phát hiện kịp thời các vụ cháy xẩy ra để tổ chức 
chữa cháy kịp thời có hiệu quả.  

+ Công tác huấn luyện lực lượng PCCC tại chỗ  

 Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho công nhân để nâng cao nhận 
thức về công tác . 

 Theo thời gian định kỳ, tổ chức kiểm tra trang thiết bị PCCC và thực tập 
PCCC tại đơn vị. 

 Tổ chức diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC. 
 Kết hợp chắt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cho phương án 
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PCCC. 

+ Công tác kiểm tra: Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC trong các khu vực 
sản xuất của Nhà máy nhất là các khu vực lò đốt, bãi chứa nguyên liệu than, than 
củi, dầu, các khu vực ổ điện, cầu giao,... để kịp thời phát hiện sự cố khi có cháy nổ. 

3.6.2. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hoá chất 
- Biện pháp quản lý 

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong Luật hoá chất, cụ thể: 

+ Không sử dụng các hoá chất thuộc danh mục hoá chất cấm quy định 

+ Xây dựng và gửi sở công thương biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa 

chất (nếu có). 

+ Thực hiện các quy định trong việc quản lý, kiểm soát hóa chất. 

+ Dự trù kinh phí cho hoạt động phòng ngừa và ứng phó sự cố hoá chất như: 

kinh phí thực hiện các thủ tục pháp lý về Luật hoá chất; kinh phí đầu tư các thiết bị 

phòng ngừa và ứng phó sự cố; kinh phí khắc phục sau sự cố. 

- Biện pháp phòng ngừa 

Các biện pháp phòng ngừa sự cố hoá chất phải thực hiện theo đúng biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đã được sở công thương phê duyệt. 

+ Các biện pháp phòng ngừa chung: 

Luôn cập nhập các thông tin về chỉ dẫn an toàn hoá chất (MSDS); 

Lập kế hoạch đào tạo, tập huấn hàng năm về vận hành thiết bị, phòng ngừa và 

ứng phó sự cố; 

Lập kế hoạc kiểm tra an toàn, bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị phục 

vụ sản xuất, xuất nhập, lưu giữ và vận chuyển hoá chất 

Lập chương trình phối hợp ứng phó sự cố với các đơn vị bên ngoài (Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Cảnh sát PCCC,...) 

+ Các yêu cầu về cất giữ hoá chất; 

Bảo quản trong các thiết bị chuyên dụng ở nơi khô ráo, thoáng mát và phải 

được đóng kín. 

Sử dụng phương pháp tiếp địa thích hợp trong quá trình vận chuyển và tồn 

chứa. 

Bảo quản thùng chứa hoá chất tránh các va đập mạnh, tránh xa các nguồn 

nhiệt, tia lửa và các chất oxy hoá mạnh. 
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Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy 

Tuân thủ các quy định về PCCC, an toàn hoá chất, bảo vệ môi trường trong 

quá trình bảo quản, tồn chứa, vận hành. 

Không tồn trữ hoặc mở nắp các thùng chứa hoá chất ở nơi gần nguồn lửa, 

nguồn khí nóng hoặc nguồn dây cháy. Không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt 

trời. 

Không được nén khí, cắt làm nóng hoặc hàn các thùng chứa hoá chất. Không 

sử dụng lại những thùng đã qua sử dụng khi chưa làm sạch. 

- Biện pháp ứng phó: 

Các biện pháp ứng phó sự cố hoá chất phải thực hiện theo đúng biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất đã xây dựng và nộp sở công thương. 

Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ, tính mạng con người và cộng đồng dân cư, bảo vệ 

môi trường; nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sự cố, chuẩn đoán sơ bộ, 

cấp cứu, loại bỏ sự tiếp xúc với hoá chất và đưa nạn nhân đến cơ quan y tế gần nhất. 

Thông báo cơ quan quản lý nhà nước nơi xảy ra sự cố 

Tổng hợp tên, thành phần và khối lượng hoá chất gây ra sự cố; tác động của 

hoá chất đến môi trường và con người; các yêu cầu cụ thể trong việc xử lý sự cố; 

Huy động các phương tiện kỹ thuật và trang bị bảo hộ cá nhân từ Kho hoá 

chất đến nơi xảy ra sự cố 

Tiến hành ứng phó sự cố dựa trên bản chất hoá lý, tính nguy hại của loại hoá 

chất và dưới sự giám sát của Cơ quan quản lý nhà nước. 

- An toàn khi tiếp xúc hoá chất 

+ Tuân thủ theo đúng yêu cầu về an toàn hoá chất đã được quy định theo pháp 

luật; 

+ Sử dụng trang thiết bị bảo hộ thích hợp khi vận chuyển với hoá chất nguy 

hiểm hoặc độc hại; 

+ Không mua bán hoá chất không có nhãn mà chưa nhận biết rõ ràng; 

+ Phải biết những tác hại nguy hiểm với hoá chất, không được tháo mở với 

những hoá chất mà mức độ nguy hiểm của nó chưa biết rõ ràng; 

+ Nắm vững “Số liệu an toàn của hoá chất” đối với tất cả các hoá chất được 

mua bán và lưu trữ; 
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+ Khi hoá chất bị tràn, phải đóng cửa cống, không dùng nước cũng như không 

được phép để hoá chất chảy tràn vào hệ thống cống; 

+ Khoanh vùng và trung hoà hoá chất tràn sau đó xúc vào thùng, quét và rửa 

bằng nước; 

+ Khi thu gom những chai lọ chứa hoá chất bị bể vỡ, cần trang bị đầy đủ 

những thiết bị bảo hộ lao động, tránh tiếp xúc trực tiếp với người thực hiện. 

3.6.3. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Chủ cơ sở thực hiện các phương án, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối 
với các hệ thống xử lý tập trung tại cơ sở như sau: 

- Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị hoặc sự cố vận hành hệ thống XLNT: 

+ Trong quá trình vận hành hệ thống XLNT có khả năng xảy ra sự cố do hư 
hỏng các thiết bị như hỏng bơm định lượng nước thải, hỏng bơm bùn, tắc máy khuấy, 
bị nghẹt đường ống,.... Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống XLNT, trước hết cán bộ 
vận hành, giám sát hệ thống sẽ thực hiện theo quy trình sau: Khi đèn báo lỗi của 
động cơ sáng thì không được xoay báo lỗi tổng sẽ báo. Người vận hành tắt automat 
cấp nguồn cho động cơ đó và tiến hành kiểm tra rơ le nhiệt, nếu động cơ không có 
vấn đề thì kiểm tra rơ le nhiệt trong tủ điều khiển. Nếu đó là do rơ le nhiệt thì người 
vận hành nhấn nút reset trên rơ le nhiệt, sau đó bật automat cấp nguồn cho động cơ 
đó để kiểm tra hoạt động của động cơ. Lỗi chủ yếu gặp phải do rác thô vào buồng 
hút của bơm chìm gây tắc động diện làm nhảy rơ le nhiệt. Trường hợp này cần tắt 
automat cấp nguồn cho bơm, tháo nhắc bơm lên kiểm tra, loại bỏ cặn rác bám trong 
bơm. Sau đó, lắp lại vị trí cũ, reset rơ le nhiệt, rồi bật automat cấp nguồn cho bơm. 

+ Trong trường hợp nhân viên vận hành không giải quyết triệt để được sự cố, 
Công ty sẽ liên hệ với đơn vị nhà thầu thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải để 
có biện pháp cải tạo, sửa chữa phù hợp. 

- Sự cố nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu: 

+ Khi phát hiện sự cố, chặn nguồn nước thải đầu ra, dừng việc xả thải. Nước 
thải sẽ được lưu giữ tại các bể chứa, bể chứa tổng hợp,... 

+ Tổ kỹ thuật cần nhanh chóng khắc phục sự cố, tìm hiểu nguyên nhân. Khắc 
phục sự cố sớm nhất có thể. 

+ Trong trường hợp không thể khắc phục được trong giời gian ngắn, cần báo 
cho BQL CCN, Sở NNMT,.. để cùng phối hợp khắc phục sự cố. 

+ Hệ thống/trạm XLNT chỉ được vận hành trở lại khi đảm bảo đầy đủ các quy 
định về kỹ thuật theo yêu cầu. 

- Sự cố lưu lượng tăng cao, nước thải đầu vào có nồng độ ô nhiễm quá cao: 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Cơ sở “Nhà máy sản xuất Đông dược Phúc Hưng” 
 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 59 

+ Cán bộ kỹ thuật xử lý nước thải phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo nồng 
độ đầu vào không vượt quá khả năng xử lý của hệ thống. Khi có sự cố, tìm hiểu 
nguyên nhân và có biện pháp giảm thiểu ngay tại nguồn gây ra sự cố. 

- Sự cố đổ tràn hoá chất xử lý nước thải: 

 Hiện nay, Công ty đã bố trí các thùng chứa đảm bảo quy định chống rò rỉ, ăn 
mòn để chứa hóa chất xử lý nước thải nên khả năng xảy ra sự cố tràn hóa chất xử lý 
nước thải là thấp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Công ty sẽ luôn chú trọng kiểm 
tra công tác lưu trữ hóa chất xử lý nước thải trong các thùng chứa đúng tiêu chuẩn, 
đúng quy cách để hạn chế tối đa sự rò rỉ hóa chất ra môi trường xung quanh. Trong 
trường hợp xảy ra rò rỉ hóa chất này cần tiến hành các biện pháp sau để khắc phục 
sự cố: 

+ Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn theo đường 
thoát hiểm, thực hiện sơ cứu nếu cần thiết. 

+ Nếu hóa chất đổ tràn có khả năng bốc cháy thì phải giảm nguy cơ cháy nổ 
bằng cách dập tắt mọi ngọn lửa trần, nguồn nhiệt hoặc cúp cầu dao điện tổng. 

+ Đánh giá tình trạng và khả năng giải quyết. Nếu thấy cần thiết thì kêu gọi sự 
giúp đỡ từ bên ngoài. 

+ Hạn chế và cô lập khu vực hóa chất lan truyền bằng cách kiểm soát tại nguồn 
phát sinh. 

+ Cố gắng xử lý triệt để vết rò rỉ hoặc tràn đổ bằng việc quây lại và thấm hút 
sạch. Nếu thấy thích hợp sẽ dùng nước, chất tẩy rửa làm sạch khu vực bị tràn và 
dung dịch rửa được thu gom lại để xử lý. 

+ Vùng bị rò rỉ hoặc tràn đổ phải được khử độc, được kiểm tra, đo đạc, đảm 
bảo an toàn và được chỉ đạo của các đơn vị chức năng theo quy định, khi đó mới 
được vận hành bình thường trở lại. 

3.6.4. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Chủ cơ sở thực hiện các phương án, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối 
với các hệ thống xử lý khí thải tại cơ sở như sau: 

- Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị, sự cố vận hành hệ thống xử lý khí thải: 

+ Trong quá trình vận hành Hệ thống xử lý khí thải của Công ty có khả năng 
xảy ra sự cố do hư hỏng các thiết bị như hỏng quạt trong chụp hút khí, hỏng đường 
ống cấp nước, tắc đường ống thoát nước tuần hoàn,... 

+ Khi xảy ra sự cố hỏng quạt trong chụp hút khí, trước hết cán bộ vận hành, 
giám sát hệ thống sẽ thực hiện theo quy trình sau: tìm nguyên nhân sự cố gây 
tắc/hỏng động cơ thiết bị, tắt automat cấp nguồn cho động cơ đó và tiến hành kiểm 
tra động cơ, tháo động cơ ra để kiểm tra, vệ sinh thiết bị hoặc thay thế động cơ cũ 
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bằng động cơ mới. Sau đó, lắp lại vị trí cũ, bật automat cấp nguồn cho động cơ. 

+ Khi xảy ra sự cố hỏng đường ống cấp nước hoặc tắc đường ống thoát nước 
tuần hoàn, cán bộ vận hành sẽ kiểm tra đường ống nước, tiến hành súc rửa vệ sinh 
đường ống hoặc thay thế đường ống mới có kích thước lớn hơn đường ống cũ. 

- Sự cố khí thải sau xử lý không đạt yêu cầu theo quy định: 

+ Trong trường hợp khí thải sau xử lý không đạt yêu cầu, ngay lập tức Công ty 
sẽ dừng hoạt động lò hơi, tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục; ví dụ như 
trong trường hợp hỏng thiết bị, máy móc thì tiến hành sửa chữa, khắc phục thiết bị 
đó để đưa hệ thống xử lý khí thải vào vận hành ổn định lại; trong trường hợp nguyên 
nhân do tăng lưu lượng khí thải, Công ty sẽ xem xét việc tăng số lượng chụp hút để 
đảm bảo xử lý được toàn bộ khí thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất mạ. 

- Sự cố về điện và phòng cháy chữa cháy: Trong trường hợp mất điện, tiến hành 
kiểm tra máy phát điện dự phòng như sau: 

+ Kiểm tra mức dầu dự trữ cho máy phát điện (đảm bảo lượng dầu trong bồn 
chạy trong 2 ngày nếu mất điện).  

+ Kiểm tra hoạt động của bơm dầu từ bồn chứa chính vào bồn cấp trực tiếp cho 
máy phát (nếu có). 

+ Kiểm tra acquy máy phát điện. 

+ Kiểm tra miệng/nắp bồn bể chứa dầu, tránh ngập nắp khiến nước vào bể dầu. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 

Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai (cũ) cấp Giấy xác nhận Đăng 
ký bản cam kết bảo vệ môi trường 72/UBND-XNMT ngày 06/03/2009 của Dự án 
“Nhà máy sản xuất Đông dược Phúc Hưng”.  

Các công trình BVMT hiện hữu của cơ sở có thay đổi theo chiều hướng tích cực, 
so với nội dung theo Giấy xác nhận Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường 
72/UBND-XNMT ngày 06/03/2009. Đó là cơ sở bổ sung thêm hệ thống xử lý khí 
thải lò hơi và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 50 
m³/ngày đêm. Hệ thống này được thiết kế, lắp đặt và vận hành để đảm bảo toàn bộ 
lượng nước thải phát sinh tại cơ sở được thu gom, xử lý đạt Tiêu chuẩn đấu nối nước 
thải của CCN Thanh Oai trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Cụ thể nội dung thay đổi  
được trình bày như sau:
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Bảng 3. 8. Nội dung thay đổi so với kế hoạch bảo vệ môi trường 

 

STT 
Công trình bảo 
vệ môi trường 

GXN số 72/UBND-XNMT 
ngày 06/03/2009 

Hiện trạng Ghi chú 

1 

Hệ thống xử lý 
nước thải tập 
trung 

Không đề cập chi tiết quy trình 
công nghệ.  
Trong bản cam kết bảo vệ môi 
trường:  
Sử dụng các bể tự hoại 3 ngăn 
để xử lý kèm theo chế phẩm vi 
sinh 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 
công suất 50m3/ngày đêm.  
Quy trình xử lý:  
Nước thải sản xuất, nước thải từ hệ 

thống lọc RO, nước thải sinh hoạt sau 

xử lý sơ bộ, nước thải phòng thí 

nghiệm → Bể gom → Bể điều chỉnh 

pH →Bể kỵ khí 1→ Ngăn trung gian 

→Bể kỵ khí 2 → Bể hiếu khí 1, 2, 3, 4 

→ Bể lắng → Bể khử trùng → Hố ga 

→ Hệ thống thu gom nước thải tập 

trung của CCN 

Do bể tự hoại chỉ xử lý sơ bộ nước 
thải sinh hoạt và không đáp ứng 
tiêu chuẩn cho phép đấu nối của 
CCN, nước thải dược phẩm có hàm 
lượng COD, BOD và màu cao cho 
nên yêu cầu cấp thiết phải đầu tư 
hệ thống xử lý nước thải tập trung  

2 

Hệ thống xử lý 
khí thải  

Không đề cập chi tiết trong 
giấy xác nhận. 
Trong nội dung bản cam kết 
bảo vệ môi trường: 
- Đầu tư lắp đặt tủ hút mùi tại 
khu vực sản xuất phát sinh mùi 
và dung môi hữu cơ trong quá 
trình tách chiết dược phẩm và tủ 
hút từ phòng thí nghiệm dựa 

Các tủ hút mùi tại phòng thí nghiệm, 
xưởng sản xuất 1 và 2 
Hệ thống xử lý khí thải lò hơi: Khí 
thải → Cyclon → Quạt hút → Ống 
thoát khí (phun dung dịch NaOH) → 
Khí thải thoát ra ngoài môi trường → 
Môi trường. 

Khí thải lò hơi của công ty sử dụng 
than để đốt cấp nhiệt cho quá trình 
sản xuất, tuy nhiên trong thành 
phần khí thải chủ yếu có hàm 
lượng CO cao và bụi tổng (kết quả 
quan trắc) cho nên cơ sở bổ sung 
hệ thống xử lý bằng cyclon xử lý 
bụi, thêm dung dịch NaOH xử lý 
SO2, tối ưu hóa quá trình đốt để 
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STT 
Công trình bảo 
vệ môi trường 

GXN số 72/UBND-XNMT 
ngày 06/03/2009 

Hiện trạng Ghi chú 

trên nguyên lý hấp thụ và hấp 
phụ (bằng than hoạt tính) 
Không đề cập đến hệ thống xử 
lý khí thải lò hơi 

quá trình cháy hiểu quả giảm hàm 
lượng CO thoát ra ngoài không khí 
đảm bảo tiêu chuẩn cho phép. 
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3.7.1. Đánh giá tác động đối với nước thải  

Theo nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ sở năm 2009 chỉ nêu 

nước thải được xử lý bằng bể tự hoại và kèm chế phẩm vi sinh. 

Tuy nhiên do nước thải sau xử lý của cơ sở đấu nối vào hệ thống thoát nước 

chung của CCN Thanh Oai và đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN. 

Bên cạnh đó nước thải của cơ sở gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất (có 

hàm lượng COD, BOD, màu cao), mà tiêu chuẩn đấu nối của CCN nước thải đầu 

vào của các cơ sở thứ cấp trước khi đấu nối phải đáp ứng quy chuẩn tương ứng với 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Do vậy để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của 

cơ sở và đáp ứng tiêu chuẩn đấu nối với CCN. Do đó chủ cơ sở tính toán lượng nước 

thải phát sinh và thông số ô nhiễm đặc trưng nên đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 

công suất 50 m3/ngày theo quy trình công nghệ xử lý như sau: Nước thải sản xuất, 

nước thải từ hệ thống lọc RO, nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ, nước thải phòng 

thí nghiệm → Bể gom → Bể điều chỉnh pH →Bể kỵ khí 1→ Ngăn trung gian →Bể 

kỵ khí 2 → Bể hiếu khí 1, 2, 3, 4 → Bể lắng → Bể khử trùng → Hố ga → Hệ thống 

thu gom nước thải tập trung của CCN. 

Với việc thay đổi như trên thì theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng 

năm, nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải đầu ra hệ thống xử lý đã đáp 

ứng được tiêu chuẩn cho phéo của CCN. Do đó việc thay đổi này không làm ảnh 

hưởng xấu đến chất lượng môi trường nước xung quanh khu vực. Chủ cơ sở cam kết 

vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải để xử lý toàn bộ lượng 

nươcs thải phát sinh đảm bảo quy định trước khi đấu nối với CCN. 

3.7.2. Đánh giá tác động đối với bụi, khí thải  

Theo nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường khí thải lò hơi không nêu công 

trình xử lý khí thải. Đối với mùi và hơi dung môi hữu cơ được xử lý bằng tủ hút dựa 

trên nguyên lý: Không khí bẩn → tháp hấp phụ than hoạt tính → không khí sạch sẽ 

được thoát ra ngoài môi trường. 

Tuy nhiên khi triển khai thực hiện dự án thì đối với lò hơi do đốt than nên sẽ 

phát sinh bụi và chất ô nhiễm (CO, SO2, NOx) cần phải xử lý. Do đó khi triển khi 

thực hiện dự án thì chủ cơ sở tiến hành lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi nhằm 

đảm bảo xử lý khí thải trước khi xả ra môi trường như sau: Khí thải→ ống dẫn khí 

→Cyclon →  Quạt hút → Ống thoát khí (phun dung dịch NaOH) → Môi trường. 

Với việc thay đổi như trên thì chủ cơ sở đã tạo ra môi trường làm việc đáp ứng tiêu 

chuẩn xả thải khí thải theo QCVN 19:2009/BTNMT và theo kết quả quan trắc môi 

trường năm 2025 khí thải lò hơi thì nồng độ bụi và các chất ô nhiễm trong khí thải 
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đều thấp hơn rất nhiều so với quy định. Do đó việc thay đổi này không làm ảnh 

hưởng xấu đến chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện của cơ sở cũng 

như sức khỏe cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Căn cứ theo Điều 39, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Cơ sở không 
thuộc đối tượng phải đề nghị cấp phép đối với nước thải vì nước thải phát sinh tại 
Cơ sở được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của CCN Thanh 
Oai, không xả trực tiếp ra ngoài môi trường. Thông tin về nguồn phát sinh, lưu lượng 
nước thải, vị trí đấu nối nước thải của Cơ sở như sau:  

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Đối với nước thải sinh hoạt: 04 nguồn 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh Văn phòng; 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh và phòng giặt xưởng 1; 

+ Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh và phòng giặt xưởng 2; 

+Nguồn số 04: Nước thải từ hoạt động của bếp ăn tại nhà máy. 

- Đối với nước thải sản xuất: 06 nguồn 

+ Nguồn số 05: Nước thải rửa dược liệu (xưởng sơ chế); 

+ Nguồn số 06: Nước thải từ quá trình chiết suất (xưởng chiết xuất); 

+ Nguồn số 07: Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị khu vực xưởng 
sản xuất 1; 

+ Nguồn số 08: Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị khu vực xưởng 
sản xuất 2; 

+ Nguồn số 09: Nước thải từ quá trình lọc RO; 

+ Nguồn số 10:  Nước thải từ phòng thí nghiệm. 

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 
vị trí xả nước thải 

- Dòng thải: 01 dòng nước thải sau Hệ thống xử lý nước thải tập trung công 
suất 50 m3/ngày đêm đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của CCN Thanh Oai. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước thải của CCN Thanh Oai 

- Vị trí xả thải: Hố ga đấu nối có toạ độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 
trục 105o, múi chiếu 3o): X(m): 2.315.191, Y(m): 578.480. 

4.1.3. Lưu lượng xả thải lớn nhất:  

Lưu lượng xả thải lớn nhất: 50 m3/ngày đêm (tính theo công suất tối đa của hệ 
thống xử lý nước thải).  

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 
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- Chế độ xả nước thải: liên tục. 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 
đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn đấu nối nước thải đầu vào của 
CCN Thanh Oai, cụ thể: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong 
dòng nước thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị 

giới hạn 
cho phép  

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên 

tục 

1. Độ màu Pt/Co 100   

2. pH - 5,5-9 

Không 
thuộc đối 

tượng phải 
quan trắc 
định kỳ 

Không thuộc 
đối tượng 
phải quan 

trắc tự động, 
liên tục 

 

3. TSS mg/L 100 

4. BOD5 mg/L 50 

5. COD mg/L 150 

6. Kẽm mg/L 0,1 

7. Mangan mg/L 0,01 

8. Sắt mg/L 0,5 

9. Nitrat  mg/L - 

10. Sunfua  mg/L - 

11. Tổng dầu mỡ khoáng mg/L - 

12. Tổng Phenol mg/L - 

13. Amoni mg/L 10 

14. Tổng N mg/L 40 

15. Tổng P mg/L 6 

16. Tổng coliform MPN/100ml 5000 

 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải từ lò hơi. 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

- Vị trí xả khí thải: tại khuôn viên nhà máy đặt tại CCN Thanh Oai, xã Bình 
Minh, thành phố Hà Nội. Cụ thể như sau: 
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TT Dòng khí thải 

Tọa độ 
(theo hệ tọa độ VN2000, 
kinh tuyến trục 105o, múi 

chiếu 3o) 

1 
Dòng khí thải số 01: Ống thoát khí sau hệ thống 
xử lý bụi, khí thải lò hơi 

X: 2.315.066; Y: 578.520 

4.2.3. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

- Tổng lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 7.500 m3/ giờ 

- Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức bằng quạt hút, xả gián đoạn trong ngày 
theo hoạt động sản xuất. 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu 
về bảo vệ môi trường và quy chuẩn: (QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, với các hệ số Kp= 1,0 và Kv 
= 1,0, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 2. Bảng giá trị giới hạn nồng độ các chất các ô nhiễm sau xử lý của khí 
thải trước khi xả thải ra môi trường 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 
giới hạn 
cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

I Nguồn số 1   

Không thuộc 
đối phải quan 
trắc định kỳ 

Không thuộc 
đối tượng bắt 

buộc quan trắc 
môi trường tự 
động, liên tục 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 200 

3 CO mg/Nm3 1000 

4 SO2 mg/Nm3 500 

5 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 850 

+ Từ thời điểm được cấp giấy phép môi trường đến hết ngày 31/12/2031: Áp 
dụng: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi 
và các chất vô cơ. 

+ Từ ngày 01/01/2032 đến hết thời hạn của Giấy phép môi trường: Áp dụng: 
QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
(Cột B). 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn số 1: Máy phát điện dự phòng. 
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Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (theo hệ tọa độ VN 2000, KTT 105°. 
MC 3°) : X=2.315.164; Y=578.493 

4.3.2. Giá trị giới hạn về tiếng ông, độ rung 
Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về BVMT và QCVN 

26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 
27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Cụ thể như sau: 

Bảng 4. 3. Giới hạn đối với mức ồn  

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 
ồn cho phép (dBA) 

Tần xuất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6h-18h Từ 18h-22h Từ 22h-6h 

1 70 65 60 - Khu vực E 

Bảng 4. 4. Giới hạn đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 
ồn cho phép (dBA) 

Tần xuất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6h-22h Từ 22h-6h 

1 75 70 - Khu vực D 

4.4. Nội dung yêu cầu quản lý đối với chất thải 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải  
a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:  

Bảng 4. 5. Bảng tổng hợp khối lượng chất thải nguy hại của cơ sở 

STT Tên chất thải 
Trạng 
thái 

Mã chất 
thải 

Khối 
lượng 
(năm 
2025) 

Kg/năm 

Khối 
lượng 
hoạt 

động tối 
đa 

Kg/năm 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 
gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 
nêu tại các mã khác), giẻ lau, 
vải bảo vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại (túi lọc bụi, 
tấm lọc, túi lọc, màng lọc) 

Rắn 18 02 01 139 200 

2 Bóng đèn neong thải Rắn 16 01 06 25 30 

3 Dung môi hữu cơ thải Rắn 03 05 03 235 250 
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STT Tên chất thải 
Trạng 
thái 

Mã chất 
thải 

Khối 
lượng 
(năm 
2025) 

Kg/năm 

Khối 
lượng 
hoạt 

động tối 
đa 

Kg/năm 

4 Bao bì thải bằng vật liệu khác Lỏng 18 01 04  80 100 

 Tổng    479 580 

 
b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Bảng 4. 6. Khối lượng chất thải rắn thông thường, CTCNTT 

STT Tên chất thải Đơn vị 

Khối lượng hiện tại  
Khối lượng 

hoạt động 

tối đa Năm 2024 Năm 2025 

1 
Bao bì giấy, thùng carton phát 

sinh từ hoạt động văn phòng 
Kg/năm 2.150 1.993 2500 

2 Sắt vụn Kg/năm 0 36 0 

3 Nhựa Kg/năm 1.850 1544 2.000 

2 Bã dược liệu Kg/năm 216.500 197.000 300.000 

3 
Lõi lọc, màng lọc của hệ thống 

lọc nước RO 
Kg/năm 600 227 1000 

4 

Bùn thải từ bể tự hoại, từ hệ 

thống thu gom nước mưa, hệ 

thống xử lý nước thải 

Kg/năm 3.500 3.500 5000 

 Tổng  224.600 204.300 310.900 

 
c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 16,5 tấn/năm 

4.3.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải phát sinh  

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đáp ứng 
quy định tại khoản 5, điều 35, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 
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của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 
trường năm 2020. 

-  Kho lưu chứa: 

+ Diện tích kho: diện tích 15 m2; 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa: Kho dạng kín, mái tôn, nền bê tông chống 
thấm, có gờ chống tràn và rãnh thu xung quanh. Bên trong kho bố trí các thùng chứa 
CTNH có dán nhãn riêng biệt cho từng loại, mỗi nhóm chất thải sẽ được phân ra 
thành từng khu riêng biệt và có dán biển tên của nhóm CTNH đó tại khu vực lưu trữ 
tập trung. Tại cửa kho có biển cảnh báo và trang bị các bình cứu hoả, nội quy PCCC, 
tiêu lệnh chữa cháy, thùng cứa cát, xẻng theo quy định. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 
thường: 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích kho: 01 Kho lưu chứa CTR thông thường diện tích 15m2, được bố 
trí các palet chứa chất thải. 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa: tường gạch trát vữa xi măng, có mái che, 
các chất thải được lưu giữ theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

- Thiết bị lưu chứa: xe rác bằng inox 550ml, các thùng nhựa dung tích 24 lít, 
120 lít. 

- Khu vực tập kết: 

+ Diện khu vực tập kết: diện tích 15m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo của khu tập kết: tường gạch trát vữa xi măng, có mái che. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường  

5.1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường 

a. Về hồ sơ, thủ tục pháp lý về môi trường 

Trong những năm qua Chủ cơ sở nghiêm túc thực hiện các thủ tục pháp lý, quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

+ Phiếu xác nhận số 196/XN-TN&MT ngày 26/9/2006 của Sở Tài nguyên và 
môi trường về đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường xưởng sản xuất, chế biến thuốc đông 
dược; 

+ Giấy xác nhận số 72/UBND-XNMT ngày 06/03/2009 của UBND huyện 
Thanh Oai về đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án nhà máy 
sản xuất Đông dược Phúc Hưng; 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 01.000185.T ngày 09/07/2015 
của Sở Tài nguyên và môi trường cấp lần 3. 

b. Biện pháp và các công trình bảo vệ môi trường 

* Đối với nước thải 

- Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh tại cơ sở được thu gom, 
xử lý tập trung bằng hệ thống xử lý nước thải của cơ sở; chất lượng nước thải sau 
xử lý đạt quy chuẩn đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của 
Cụm công nghiệp Thanh Oai theo quy định. 

* Đối với khí thải 

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải của phát sinh từ lò hơi đảm bảo 
đạt QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

* Đối với chất thải rắn: Công ty đã xây dựng các kho chứa chất thải thông 
thường và chất thải nguy hại. Đồng thời, cũng đã ký hợp đồng với các đơn vị có 
chức năng để định kỳ đến vận chuyến và đem đi xử lý theo quy định. 

c. Tuân thủ các quy định khác 

Cơ sở đã xây dựng và triển khai kế hoạch và biện pháp ứng phó sự cố môi 
trường và các sự cố khác, đảm bảo an toàn cho môi trường và cộng đồng xung quanh. 

Kết luận: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng đã và đang thực hiện nghiêm 
túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của 
cơ quan chức năng thông qua việc cải tiến công nghệ, quản lý chất thải hiệu quả và 
tăng cường giám sát môi trường. Những nỗ lực này không chỉ giúp Nhà máy vận hành 
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ổn định mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho khu vực. 

5.1.2. Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan 
có thẩm quyền 

Trong 2 năm qua cơ sở không phải thực hiện báo cáo giải trình về môi trường 
gửi cơ quan có thẩm quyền.  

Tuy nhiên cuối năm 2024 cơ sở, cùng đơn vị tư vấn có trao đổi với Phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện Thanh Oai để thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp GPMT 
theo quy định, tuy nhiên do cơ sở nằm trong CCN và thời điểm đó CCN gặp sự cố 
về hệ thống xử lý nước thải tập trung và đã bị đoàn thanh tra lập biên bản xử phạt.  

Vì vậy, khi cơ sở thực hiện thủ tục lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường 
đã chưa được xem xét tiếp nhận, chờ đơn vị quản lý Cụm công nghiệp khắc phục và 
xử lý xong sự cố hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Đến tháng 7/2025, do có sự thay đổi về tổ chức bộ máy hành chính (giải thể 
cấp huyện), căn cứ theo các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường, cơ sở thuộc 
đối tượng thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền 
cấp tỉnh. Vì vậy, quá trình lập hồ sơ của cơ sở bị kéo dài do các yếu tố khách quan 
nêu trên. 

Bên cạnh đó, trong năm 2025, hoạt động sản xuất của cơ sở bị ảnh hưởng bởi 
tình hình thị trường khi nhu cầu của khách hàng giảm mạnh, dẫn đến việc sản xuất 
bị đình trệ, đơn hàng giảm. Điều này cũng ảnh hưởng đến nguồn kinh phí dành cho 
công tác môi trường, qua đó phần nào tác động đến tiến độ thực hiện các thủ tục lập 
hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở. 

5.2. Kết quả hoạt động công trình xử lý nước thải 

5.2.1. Tình hình xả nước thải của cơ sở 

Tổng hợp lưu lượng nước thải của cơ sở năm 2024-2025 như sau: 

Bảng 5. 1. Bảng tình hình xả nước thải của cơ sở năm 2024 – 2025 
STT Hạng mục Năm 2024 

(m3/ngày đêm) 
Năm 2025 

(m3/ngày đêm) 

1 Nước thải sinh hoạt 6,9 7,1 

2 Nước thải sản xuất 18,9 20 

Nguồn: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 
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5.2.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ với nước thải 

a. Năm 2024 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ nước thải của cơ sở tại năm 2024 được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2024 của cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 

`Kết quả 
QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột B) 
QCTĐHN 

02:2014/BTNMT (cột B) 
Đợt 1 Đợt 2 

NT NT 

1 pH - 8,1 7,5 5,5-9 5,5-9 

2 TSS mg/L ˂LOQ 34,9 100 100 

3 BOD5 mg/L 25,3 20,3 50 50 

4 COD mg/L 67,2 30,4 150 150 

5 Tổng Nito mg/L 34,2 18,5 40 40 

6 Tổng Photpho mg/L 1,04 1,01 6 6 

7 Thủy ngân mg/L ˂0,0005 ˂0,0005 0,01 0,01 

8 Chì mg/L ˂0,002 ˂0,002 0,5 0,5 

9 Asen mg/L ˂0,001 ˂0,001 0,1 1 

10 Cadimi mg/L ˂0,0005 ˂0,0005 0,1 0,1 

11 Nitrit mg/L ˂LOQ ˂LOQ - - 

12 Coliform MPN/100ml 3.300 ˂2 5.000 5.000 

13 Amoni mg/L 9,27 8,94 10 10 

Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc định kỳ của cơ sở đính kèm phụ lục báo cáo 

* Ghi chú:  
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- Vị trí lấy mẫu:  

+ NT: Nước thải sau xử lý của công ty. 

- KPH: Không phát hiện 

- KPT: Không phân tích  

- Dấu (<): Nhỏ hơn (LOQ: Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng của phương pháp) 

- QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục 
đích cấp nước sinh hoạt 

Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các giá trị đều nằm trong giới hạn cho phép, phù hợp với việc đấu nối nước thải vào hệ thống 
thoát nước thải chung của CCN 
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b. Năm 2025 

Kết quả quan trắc môi trường nước thải định kỳ của cơ sở tại năm 2025 được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2025 của cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 40:2025/BTNMT 

(cột B) 

QCTĐHN 
02:2014/BTNMT (cột 

B) 
Đợt 1 Đợt 2 

NT NT 

1 Màu Pt-Co KPT 32,1 ≤100 150 

2 pH - 7,25 7,3 6-9 5,5-9 

3 BOD5 mg/L 6,3 17,5 ≤60 50 

4 COD mg/L 12,8 30,4 ≤90 150 

5 TSS mg/L 24 ˂LOQ ≤80 100 

6 Asen mg/L KPH ˂0,001 ≤0,25 1 

7 Sắt mg/L KPT 0,1 ≤10 5 

8 Sunfua mg/L KPT ˂0,05 ≤0,5 0,5 

9 Amoni mg/L 0,26 ˂LOQ ≤10 10 

10 Tổng nito mg/L 17,9 9,3 ≤40 40 

11 Tổng photpho mg/L 0,19 0,37 ≤2,5 6 

12 Clorua mg/L KPT 24,1 ≤1.000 1.000 

13 Coliform MPN/100ml 350 580 ≤5.000 5.000 

14 Thủy ngân mg/L KPH KPT - 0,01 

15 Chì mg/L KPH KPT - 0,5 

Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc định kỳ của cơ sở đính kèm phụ lục báo cáo 
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- Vị trí lấy mẫu:  

+ NT: Nước thải sau xử lý của công ty. 

- KPH: Không phát hiện 

- KPT: Không phân tích  

- Dấu (<): Nhỏ hơn (LOQ: Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng của phương pháp) 

- QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 

Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục 
đích cấp nước sinh hoạt 

Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các giá trị đều nằm trong giới hạn cho phép, phù hợp với việc đấu nối nước thải vào hệ thống 
thoát nước thải chung của CCN 

Trong quá trình hoạt động đến nay, hệ thống xử lý nước thải của cơ sở vận hành ổn định, không xảy ra sự cố. Kết quả quan 
trắc nước thải định kỳ cho thấy các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
hiện hành, không ghi nhận trường hợp vượt quy chuẩn. 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải của cơ sở được đầu tư xây dựng đồng bộ, phù hợp với quy mô hoạt động. Hệ thống đảm 
bảo thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh đạt yêu cầu trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 
CCN Thanh Oai. 
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5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

a. Năm 2024 

* Kết quả quan trắc môi trường định kỳ khí thải của cơ sở  năm 2024 được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải năm 2024 của cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 19:2009/BTNMT (B) Đợt 1 Đợt 2 

KT KT 

1 Nhiệt độ oC 136 57 - 

2 Độ ẩm % 5,1 4,9 - 

3 Bụi tổng mg/Nm3 74,6 115,2 200 

4 SO2 mg/Nm3 63,74 46,3 500 

5 NO2 mg/Nm3 0,00 0,62 850 

6 CO mg/Nm3 279,3 863,74 1.000 

7 H2S mg/Nm3 ˂0,000034 ˂0,338 7,5 

Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc định kỳ của cơ sở đính kèm phụ lục báo cáo 

* Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: KT: Khí thải lò hơi  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi và các chất vô cơ 

- KPH: Không phát hiện 

- Dấu (<): Nhỏ hơn (LOQ: Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng của phương pháp) 

Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các giá trị đều nằm trong giới hạn cho phép. 
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b. Năm 2025 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ khí thải của cơ sở năm 2025 được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 5. 5. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải năm 2025 của cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 19:2009/BTNMT (B) Đợt 1 Đợt 2 

KT KT 

1 Nhiệt độ oC 93,2 63 - 

2 Độ ẩm % 2,2 4,8 - 

3 Bụi tổng mg/Nm3 35,2 53,4 200 

4 SO2 mg/Nm3 0 44,36 500 

5 CO mg/Nm3 226,5 77,52 1.000 

6 NO2 mg/Nm3 26,3 39,4 850 

7 H2S mg/Nm3 1,99 ˂3 7,5 

Nguồn: Phiếu kết quả quan trắc định kỳ của cơ sở đính kèm phụ lục báo cáo 

* Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: KT: Khí thải lò hơi  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi và các chất vô cơ 

- Dấu (<): Nhỏ hơn (LOQ: Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng của phương pháp) 

Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các giá trị đều nằm trong giới hạn cho phép. 
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Trong quá trình hoạt động đến nay, hệ thống xử lý khí thải nồi hơi của cơ sở vận hành ổn định, không xảy ra sự cố. Khí thải 
phát sinh từ nồi hơi được thu gom và xử lý qua hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường. Kết quả quan trắc khí thải định 
kỳ cho thấy các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành, không ghi nhận 
trường hợp vượt quy chuẩn..
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5.4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 
thải) 

Không thuộc loại hình 

5.5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 
xuất (đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)  

Không thuộc loại hình  

5.6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Dưới đây là bảng tổng hợp chất thải phát sinh của cơ sở năm 2024, 2025 

Bảng 5. 6. Bảng tổng hợp khối lượng phát sinh chất thải rắn của cơ sở năm 2024, 
2025 

STT Loại chất thải 
Khối lượng  

 
Năm 2024 Năm 2025 

I Chất thải sinh hoạt  16,5 tấn 
II Chất thải rắn thông thường 224,6 tấn 204,3 tấn 
III Chất thải nguy hại Mã chất thải 499 kg 499 kg 
1 Giẻ lau, vật liệu hấp thụ thải 18 02 01  139 
2 Bóng đèn neong thải 16 01 06 83 25 
3 Dung môi hữu cơ thải 03 05 03  235 
4 Bao bì thải  07 03 05 416 80 
5 Bùn thải 12 06 05  6 

5.7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 
trường, Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng không có các đợt kiểm tra, thanh tra 
về BVMT.
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở: 

6.1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến  

*Nước thải 

Hiện trạng cơ sở có: 

+ 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50m3/ngày đêm.  

Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở: Căn cứ vào điểm k 
khoản 1 Điều 11 của Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/1/2026 của Chính phủ:  
“Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của điều 31” của Nghị định 05/2025/NĐ-CP 
ngày 06/01/2025 của Chính Phủ và  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
thì hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở được đấu nối vào hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải tập của cụm công nghiệp  Không thuộc đối tượng phải 
vận hành thử nghiệm  

* Khí thải 

Hiện nay, nhà máy đầu tư, trang bị 01 HT xử lý khí thải lò hơi: 

Căn cứ vào khoản 13 Điều 1 của Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 
của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung “điểm h, khoản 1 Điều 31” Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì công trình xử lý chất thải của cơ sở thay đổi 
so với Giấy phép môi trường thành phần (kế hoạch bảo vệ môi trường)  Thuộc 
đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm.  

Theo khoản 2 Điều 11 của Nghị định 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung điểm khoản 6 điều 31 của Nghị định số 05/2025/NĐ-
CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, thời gian 
vận hành thử nghiệm chủ cơ sở tự quyết định và tự chịu trách nhiệm nhưng không 
quá 06 tháng và phải bảo đảm đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý chất thải 
theo đúng quy định. 

Tại khoản 5, điều 20 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT được điều chỉnh tại 
Khoản 7, Điều 1, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối với khí thải 
lấy 03 mẫu tổ hợp khí thải đầu ra trong 03 ngày. 

Căn cứ vào hiện trạng và kế hoạch hoạt động, chủ cơ sở tiến hành vận hành thử 
nghiệm công trình bảo vệ môi trường trong thời gian khoảng 03 tháng. Trong quá 
trình vận hành thử nghiệm, sẽ thực hiện lấy 03 ngày liên tiếp thuộc giai đoạn vận 
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hành ổn định nhằm đánh giá hiệu quả xử lý của công trình  xử lý khí thải lò hơi theo 
đúng quy định hiện hành. 

Bảng 6. 1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

TT 

Hạng 
mục công 

trình 
VHTN 

Thời gian vận hành 
thử nghiệm Công 

suất 
Thời gian 
lấy mẫu 

Tần suất lấy mẫu 
Bắt đầu Kết thúc 

1 
Khí thải 
lò hơi 

Tháng 
05/2026 

Tháng 
07/2026 

7.500m3/h 3 ngày  

– Thời gian lấy mẫu: 1 
ngày/lần 
– Số lần lấy mẫu: 3 lần 
(mẫu tổ hợp) 
– Số lượng mẫu: 3 mẫu. 

Chủ cơ sở sẽ thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục 
công trình xử lý nước thải của cơ sở cho cơ quan cấp giấy phép môi trường trước ít 
nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, 
giám sát. 

Thời gian lấy mẫu vận hành thử nghiệm: 03 ngày trong giai đoạn vận hành ổn 
định. Kết quả vận hành thử nghiệm được chủ cơ sở báo cáo đến cơ quan quản lý 
theo quy định sau khi hoàn thành việc vận hành thử nghiệm.  

Hạng mục công trình vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý khí thải. 

Công suất dự kiến của công trình bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành 
thử nghiệm dự kiến đạt trên 50%. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 
trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Bảng 6. 2. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu giai đoạn vận hành thử nghiệm 
STT Công trình xử lý Vị trí giám sát Thông số Quy chuẩn so sánh 

2 Khí thải lò hơi 
Cửa thăm ống 

thoát khí thải lò 
hơi 

Bụi tổng, CO, SO2, 
NO2 

QCVN 
19:2009/BTNMT và 

QCTĐHN 
01:2014/BTNMT 

6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự 
kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch: 

Chủ cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị quan trắc được có đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ quan trắc phân tích môi trường để thực hiện kế hoạch lấy mẫu, phân tích 
trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. 

Dự kiến thuê đơn vị lấy mẫu vận hành thử nghiệm:  

 - Tên đơn vị: Công ty Cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát 
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       - Địa chỉ:  Liền kề 423, khu đất dịch vụ Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Thành 

phố Hà Nội. 

       - Năng lực hoạt động: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường (VIMCERTS 316) theo Quyết định số 31/GCN-BTNMT ngày 07 

tháng 07 năm 2025 của Bộ tài nguyên và Môi trường. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 
quy định của pháp luật. 

Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường với tổng lưu lượng xả thải tối đa là 50m3/ngày đêm (bao gồm 
nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất) 

Theo khoản 46 điều 1 của Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung “khoản 2 Điều 97” Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022, Cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung không thuộc đối 
tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục và định kỳ. 

Theo khoản 2 Điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và 
Phụ lục XXIX kèm theo Nghị định này, khí thải của cơ sở có lưu lượng dưới 50.000 
m3/h (lưu lượng khí thải cơ sở 7.500m3/h) nên không thuộc đối tượng phải quan trắc 
tự động, liên tục và định kỳ. 

Tuy nhiên, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát nước thải, khí thải và chủ động 
trong công tác bảo vệ môi trường, cũng như theo quy định của CCN Thanh Oai chủ 
cơ sở đề xuất thực hiện quan trắc nước thải định kỳ với tần suất của CCN Thanh Oai 
quy định.  

* Đối tại điểm xả nước thải đấu nối với CCN Thanh Oai 

- Vị trí giám sát: Nước thải đầu ra  

- Thông số giám sát nước thải (16 chỉ tiêu): độ màu, pH, TSS, BOD5, COD, 
Zn, Mn, Fe, Nitrat, sunfua, Tổng dầu mỡ khoáng, Tổng phenol, Amoni, Tổng N, 
Tổng P, Tổng Coliform. 

- Tần suất: tối thiểu 1 lần/năm 

- Quy chuẩn so sánh: CCN Thanh Oai 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm khoảng 20.000.000 
VNĐ sẽ do Công ty tự bố trí và chịu trách nhiệm chi trả, đảm bảo thực hiện đúng 
tần suất, thông số, vị trí theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước. 

CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
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7.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi 
trường 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các số liệu thông 
tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái chúng tôi hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

7.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 
trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 
cố môi trường xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện cơ sở: 

+ Trong quá trình thực hiện nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất 
lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng, Chủ cơ sở cam kết dừng ngay các hoạt 
động của Cơ sở gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp 
cho cơ quan quản lý về môi trường cấp xã, cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi 
có dự án  để chỉ đạo và phối hợp xử lý. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để xảy 
ra tình trạng ô nhiễm môi trường do giai đoạn vận hành và có trách nhiệm bồi thường 
mọi thiệt hại gây ra. 

* Đối với nước thải: 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 
đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn đấu nối nước thải đầu vào của 
CCN Thanh Oai;  

* Đối với khí thải: 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường đạt: 

+ Từ thời điểm được cấp giấy phép môi trường đến hết ngày 31/12/2031: Áp 
dụng: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi 
và các chất vô cơ. 

+ Từ ngày 01/01/2032 đến hết thời hạn của Giấy phép môi trường: Áp dụng: 
QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
(Cột B). 

- Đảm bảo chất lượng không khí xung quanh làm việc đạt QCVN 
05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 
quanh. 

* Đối với chất thải rắn: 

+ Cam kết chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường, rác thải sinh hoạt phát 
sinh được thu gom và xử lý đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của 
Chính phủ và Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025, Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư 07/2025/BTNMT ngày 28/02/2025. 
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* Đối với tiếng ồn, độ rung:  

Cam kết tiếng ồn, độ rung đạt QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 
rung. 

Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường 

Chủ cơ sở cam kết đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí 
thải sinh ra trong quá trình sản xuất. 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi trường đã được phê 
duyệt. 

- Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất 
thải nguy hại theo quy định của nhà nước. 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc, giám sát và đánh giá các thông 
số quy định về môi trường, để có biện pháp xử lý đảm bảo chất lượng môi trường. 

- Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng và người lao động. 

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 
các Tiêu chuẩn, các Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi 
trường. 

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong giai đoạn 
vận hành cơ sở. 
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1 Bin vE thict kd hc thdng PCCC PCCC:01-PCCC:06 Do C0ng tY
TNHH thuong
mai vd dich vu
PCCC Hodng
Linh lQp th6ng

11 nam 2009



CONG AN TP HA NOI
PHONG CANH SAT PCCC

t_
sa' : /f/y t Nt - rCCC ( H D T H )
Vlv: Nglti€m thu h€ thbiry PC'CC.

CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Ddc lAp - Tu do - Hanh phric

Hd N 6i, ngayYi/thitng,/ ndm 20 I I

i i-
K1NH GtJr: cONGTyrNHHDONGDuocpHUCHrNt]-'li::lL -",

Theo vf,n bAn thdm duyct sd 28ICNTD-PCCC ngdy l4l}ll2}lo vd vi6c

nghiem thu hd thdng phbng ch6y chta ch6y (PCCC) cria cdng ty TNHH DUQC

PHUC HING.

Sau khi xem x6t hd so nghiOm thu vd phdng ch6y chfta ch6y do chri ddu tu

chudn bi vi Bi6n bAn kidm tra nghiOm thu h€ thdng PCCC do dai di6n Phdng CAnh

sdt PCCC - C6ng an TP Hd NOi lap ngdy 1810U2011.

Phbng Cinh sAt phdng ch6y chta chdy - COng an TP Hi Ndi ddng f nghiem

thu vd phdng ch6y chta chr{y:

Cdng trinh: Khu nhi xu&ng sin xu{t, nhir lim viOc

chfi tldu ru Ii: coNG TY TNHH DoNG DuqC PHUC HUNG

XAy dmg tai: Khu cdng nghidp Thanh Oai - Hi Ndi.

C6c h€ thdng phdng chiy chira chdy de nghidm thu gdm:

- HC th6ng hong nudc chfa ch6y v5ch tudng.

- C5c blnh chfia ch6y si4ch tay.

D6ng thdi dd nghi ddu tu thuc hiOn c6c yOu cdu kdm theo nhu trong Bi6n bAn

kidm tra nghiOm thu h0 thdng PCCC do dai di6n Phdng Canh s6t PCCC - C6ng an

TP Ha Noi lAp ngiy 1810U2011.

, 'iY( 'iY,'^,i,rt -.i1tc tt- -;tr'
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a

cONc uoA xA HOr cn0 Ncula vrEr Nanr
EOc lap - Tu do - Hanh phfc

Mau Pc3
BH theo th6ng tu sd: 0412004111'BCA

. ngAy 31'3'2004

1

BIEN NAN TTiiU TNA
Ncurcu rHu vd u0 ru0Nc pHoNG cuAv cuUa cuAv

H6i09gid00philt,ngiry18thdng)l ndm2011. 
.- ,

Tai: CONG TY TNHH DONG DUOC PHUC HT]NG i , i, i .: ,-. ,I.-.,..,J, 
.

Eia chi: Cum cong nghi€p Thanh Oai - Hn NQi

Chring toi gdm:

+ Eai di€n PHONG CANU SAT PCCC CONG AN TP.HA NOI:

1. Ong Nguyan Ditc Thdng - Dai riy, ddi truong doi PCCC Hir Dong.

2. Ong Dd Vdn Quang - Dai uf, Cdn bo doi Tiing hop

3. Ong Eang Xudn Hda - Dai riy, Cdn bo kidm tra Ddi PCCC Hd D6ng.

+ Dai dien CONG TY TNHH DONG DUOC PHUC HU\G

l. Ong Dd Vdn HiAu

2.1ngDdng HtruTdi

3.Bd NgufinThi Binh

- Gidm ddc

- Ph6 giSm ddc

- Phdng hdnh chinh nhAn su

Dd tidn hinh kidm tra: Nghidm thu hO thdng PCCC ddi vdi c6ng trinh:

Khu nhh xu&ng sin xudt, nhi Ihm vi€c cira C0ng ty TNHH Ddng Duoc

Phtic Hung tai Cum cong nghi6p Thanh Oai - Hn NOi

T)nh hinh vi k6t quA kidm tra nhu sau:

1. Kidm tra h6 so:

+ Hd so thidt kd de cluoc Phbng CAnh srit PCCC Cong an TP H) Noi thdm duyot

sei 28/CNTD-PCCC ngd1. I 4 l]t lZ0 10.

+ Hd so hodn c6ng.

+ Chring nhAn xult xri, chdt luong hing hod.

2. Kidm tra thuc te cdng trinh:

+ H€ th6ng cdp nu6c chfra chdy gdm 02 m6y bom di6n pentax 5,5kw vh 3,5kw,

13 hong nudc chfa ch6y v6ch tudng cilng c6c lang vdi kdm theo.

(.1) Ghi 
"Oiii,e kii;tra;;;E i(2) Ghi phdn ttithiiy ,ao ii-ia.'pna, tii- tt.a h6 so. Plt,in kidnt tt a thlc E . N 6i dung kii'n rra cria nlng vdln di. )llt

ddnh gi6. va kia'n ngh; kai lu,n



12 binh khi CO2

+ 50 binh chtta chiy MEZ8.

+ 02 binh chta ch6y xe ddy MEZT35.

+ VAn hinh mdy bom chta ch6y phun nudc 2 hong chfra chdy dAm bio luu
luo. ng, 6p luc.

+ Cric binh chta chdy m6i hoat d6ng binh thudng.

Cdc ki1n nghi trong vdn bdn thdm duy€t s6'28/CNTD-pCCC ngdy l4l0ll20t0
cila Phdng cdnh sdt cong an rhdnh phd Hd Nai dd rh*c hian, y€r.t cdtL chri ddu tu
ti€p tuc thtc hi€n, cu thd nht sau:

3. Ki6n nghi:
- Bd sung 01 m6y bom ch0a ch6y du phdng c6 c6ng sudt tuong duong m6y born

chinh. .
4. Ket IuAn:
Ddng ! nghi€m thu h6 thdng PCCC, he thdng cdp nudc chfra ch6y viich tudng

vd binh chfra ch6,y dd.l6p dat cho c6ng rrinh dd dua vdo sr} dung.
Bi€n bAn idp xong hdi 11 gid 00 phrit, ngdy 18 thdng 01 nam 2011, gdmOZ

trang duoc lap thdnh 04 b6.n, m6i bOn gifi 02 bin, da duoc doc lai cho moi ngudi
nghe, cdng nhan dring ve nhdr rd kli r6n dudi day.

DAIDTENCOSO la
dbng ddr.t)

GIAM DOC

s.@[ "//an

prio (:uii rc;i r
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/c6ruc rvN
TNIlH.'

OCNG DUSC

. PtilJC tt|J}{C

//,^,. ::--_-r,, 
',v^r,u.noL dung kiint tra vd.n di gi

(2) Ghi phdn trinh bdy ,d,.";)'J."ina, liA^ tt'a hd so. Ph,in kidnt tra thLrc ft' . N 6i dung kidnt tra ctia tittg vtiiz di. )Gtda,h si,j ua *ien nghi'iiii,iin
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 9770

Ngày (Date) 07 tháng (month) 01 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến

ngày 07/01/2024
kWh 20.000 - 41.705.000

 (kèm theo bảng kê số 1332844679 ngày 07 tháng 01 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 41.705.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.336.400

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
45.041.400

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi lăm triệu không trăm bốn mươi mốt nghìn bốn trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 01/ 2024   17:10:30

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 83351

Ngày (Date) 17 tháng (month) 01 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2024 từ ngày 08/01/2024 đến

ngày 17/01/2024
kWh 43.000 - 85.554.000

 (kèm theo bảng kê số 1334996317 ngày 17 tháng 01 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 85.554.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.844.320

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
92.398.320

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám nghìn ba trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 01/ 2024   16:22:47

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 84504

Ngày (Date) 31 tháng (month) 01 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2024 từ ngày 18/01/2024 đến

ngày 31/01/2024
kWh 46.000 - 96.945.000

 (kèm theo bảng kê số 1335124019 ngày 31 tháng 01 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 96.945.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.755.600

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
104.700.600

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh bốn triệu bảy trăm nghìn sáu trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 31/ 01/ 2024   15:07:53

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 84528

Ngày (Date) 16 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2024 từ ngày 01/02/2024 đến

ngày 07/02/2024
kWh 10.600 - 22.889.400

 (kèm theo bảng kê số 1335146082 ngày 16 tháng 02 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 22.889.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.831.152

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
24.720.552

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi nghìn năm trăm năm mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 16/ 02/ 2024   07:49:56

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 84571

Ngày (Date) 18 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2024 từ ngày 08/02/2024 đến

ngày 17/02/2024
kWh 7.000 - 14.372.000

 (kèm theo bảng kê số 1335149569 ngày 18 tháng 02 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 14.372.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.149.760

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
15.521.760

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười lăm triệu năm trăm hai mươi mốt nghìn bảy trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 18/ 02/ 2024   20:10:10

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 84608

Ngày (Date) 01 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2024 từ ngày 18/02/2024 đến

ngày 29/02/2024
kWh 45.600 - 92.188.400

 (kèm theo bảng kê số 1336280407 ngày 01 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 92.188.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.375.072

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
99.563.472

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi chín triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm bảy mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 01/ 03/ 2024   17:04:09

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 259539

Ngày (Date) 07 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2025 từ ngày 01/03/2025 đến

ngày 07/03/2025
kWh 18.800 - 42.540.400

 (kèm theo bảng kê số 1382923800 ngày 07 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 42.540.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.403.232

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
45.943.632

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi lăm triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 03/ 2025   14:18:54

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 346373

Ngày (Date) 07 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 4 năm 2025 từ ngày 01/04/2025 đến

ngày 07/04/2025
kWh 18.600 - 41.268.000

 (kèm theo bảng kê số 1386538993 ngày 07 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 41.268.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.301.440

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
44.569.440

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 04/ 2025   14:53:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 346444

Ngày (Date) 17 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 4 năm 2025 từ ngày 08/04/2025 đến

ngày 17/04/2025
kWh 33.400 - 72.044.200

 (kèm theo bảng kê số 1386542708 ngày 17 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 72.044.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.763.536

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
77.807.736

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bảy triệu tám trăm linh bảy nghìn bảy trăm ba mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 04/ 2025   15:21:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 346475

Ngày (Date) 02 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 4 năm 2025 từ ngày 18/04/2025 đến

ngày 30/04/2025
kWh 34.400 - 76.828.200

 (kèm theo bảng kê số 1386558639 ngày 02 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 76.828.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.146.256

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
82.974.456

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi hai triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 02/ 05/ 2025   06:59:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 340067

Ngày (Date) 07 tháng (month) 05 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 5 năm 2024 từ ngày 01/05/2024 đến

ngày 07/05/2024
kWh 18.800 - 38.103.200

 (kèm theo bảng kê số 1345220169 ngày 07 tháng 05 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 38.103.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.048.256

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
41.151.456

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi mốt triệu một trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 05/ 2024   14:56:41

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 340144

Ngày (Date) 17 tháng (month) 05 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 5 năm 2024 từ ngày 08/05/2024 đến

ngày 17/05/2024
kWh 39.400 - 81.819.600

 (kèm theo bảng kê số 1345225769 ngày 17 tháng 05 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 81.819.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.545.568

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
88.365.168

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi tám triệu ba trăm sáu mươi lăm nghìn một trăm sáu mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 05/ 2024   14:06:22

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 340300

Ngày (Date) 01 tháng (month) 06 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 5 năm 2024 từ ngày 18/05/2024 đến

ngày 31/05/2024
kWh 37.800 - 82.356.200

 (kèm theo bảng kê số 1348172009 ngày 01 tháng 06 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 82.356.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.588.496

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
88.944.696

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi tám triệu chín trăm bốn mươi bốn nghìn sáu trăm chín mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 01/ 06/ 2024   21:33:48

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 425285

Ngày (Date) 07 tháng (month) 06 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 6 năm 2024 từ ngày 01/06/2024 đến

ngày 07/06/2024
kWh 18.400 - 40.236.600

 (kèm theo bảng kê số 1348484723 ngày 07 tháng 06 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 40.236.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.218.928

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
43.455.528

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi ba triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm hai mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 06/ 2024   15:32:41

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 425366

Ngày (Date) 17 tháng (month) 06 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 6 năm 2024 từ ngày 08/06/2024 đến

ngày 17/06/2024
kWh 27.000 - 57.401.000

 (kèm theo bảng kê số 1348489180 ngày 17 tháng 06 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 57.401.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.592.080

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
61.993.080

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi mốt triệu chín trăm chín mươi ba nghìn không trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 06/ 2024   16:01:41

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 425404

Ngày (Date) 02 tháng (month) 07 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 6 năm 2024 từ ngày 18/06/2024 đến

ngày 30/06/2024
kWh 36.400 - 77.994.600

 (kèm theo bảng kê số 1351499251 ngày 02 tháng 07 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 77.994.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.239.568

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
84.234.168

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi bốn triệu hai trăm ba mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 02/ 07/ 2024   08:01:04

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 510640

Ngày (Date) 07 tháng (month) 07 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 7 năm 2024 từ ngày 01/07/2024 đến

ngày 07/07/2024
kWh 16.400 - 34.687.600

 (kèm theo bảng kê số 1352016077 ngày 07 tháng 07 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 34.687.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.775.008

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
37.462.608

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn sáu trăm linh tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 07/ 2024   21:06:44

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 510710

Ngày (Date) 17 tháng (month) 07 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 7 năm 2024 từ ngày 08/07/2024 đến

ngày 17/07/2024
kWh 31.000 - 66.670.000

 (kèm theo bảng kê số 1352020152 ngày 17 tháng 07 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 66.670.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.333.600

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
72.003.600

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi hai triệu không trăm linh ba nghìn sáu trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 07/ 2024   14:26:07

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 510764

Ngày (Date) 01 tháng (month) 08 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 7 năm 2024 từ ngày 18/07/2024 đến

ngày 31/07/2024
kWh 30.600 - 65.418.400

 (kèm theo bảng kê số 1353696307 ngày 01 tháng 08 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 65.418.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.233.472

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
70.651.872

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi triệu sáu trăm năm mươi mốt nghìn tám trăm bảy mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 01/ 08/ 2024   16:42:34

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 596263

Ngày (Date) 07 tháng (month) 08 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 8 năm 2024 từ ngày 01/08/2024 đến

ngày 07/08/2024
kWh 18.200 - 39.147.800

 (kèm theo bảng kê số 1355231824 ngày 07 tháng 08 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 39.147.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.131.824

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
42.279.624

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi hai triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm hai mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 08/ 2024   16:28:27

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 596335

Ngày (Date) 18 tháng (month) 08 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 8 năm 2024 từ ngày 08/08/2024 đến

ngày 17/08/2024
kWh 34.400 - 73.649.600

 (kèm theo bảng kê số 1355239537 ngày 18 tháng 08 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 73.649.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.891.968

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
79.541.568

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi chín triệu năm trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 18/ 08/ 2024   15:41:09

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 596391

Ngày (Date) 01 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 8 năm 2024 từ ngày 18/08/2024 đến

ngày 31/08/2024
kWh 36.200 - 78.859.800

 (kèm theo bảng kê số 1355391425 ngày 01 tháng 09 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 78.859.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.308.784

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
85.168.584

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi lăm triệu một trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm tám mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 01/ 09/ 2024   18:38:35

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 682166

Ngày (Date) 08 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 9 năm 2024 từ ngày 01/09/2024 đến

ngày 07/09/2024
kWh 13.000 - 27.458.000

 (kèm theo bảng kê số 1358455990 ngày 08 tháng 09 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 27.458.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.196.640

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
29.654.640

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi chín triệu sáu trăm năm mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 08/ 09/ 2024   14:03:27

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 682230

Ngày (Date) 17 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 9 năm 2024 từ ngày 08/09/2024 đến

ngày 17/09/2024
kWh 27.400 - 58.601.600

 (kèm theo bảng kê số 1358461327 ngày 17 tháng 09 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 58.601.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.688.128

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
63.289.728

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi ba triệu hai trăm tám mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 09/ 2024   15:44:09

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 682311

Ngày (Date) 01 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 9 năm 2024 từ ngày 18/09/2024 đến

ngày 30/09/2024
kWh 36.600 - 79.458.400

 (kèm theo bảng kê số 1358627110 ngày 01 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 79.458.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.356.672

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
85.815.072

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi lăm triệu tám trăm mười lăm nghìn không trăm bảy mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 01/ 10/ 2024   16:16:19

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 768009

Ngày (Date) 07 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 10 năm 2024 từ ngày 01/10/2024 đến

ngày 07/10/2024
kWh 20.200 - 43.918.800

 (kèm theo bảng kê số 1362089607 ngày 07 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 43.918.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.513.504

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
47.432.304

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn ba trăm linh bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 10/ 2024   15:41:53

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 768084

Ngày (Date) 17 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 10 năm 2024 từ ngày 08/10/2024 đến

ngày 17/10/2024
kWh 36.400 - 79.106.800

 (kèm theo bảng kê số 1362093021 ngày 17 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 79.106.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.328.544

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
85.435.344

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi lăm triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn ba trăm bốn mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 10/ 2024   16:35:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 768152

Ngày (Date) 02 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 10 năm 2024 từ ngày 18/10/2024 đến

ngày 31/10/2024
kWh 32.800 - 73.925.600

 (kèm theo bảng kê số 1362505012 ngày 02 tháng 11 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 73.925.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.914.048

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
79.839.648

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi chín triệu tám trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm bốn mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 02/ 11/ 2024   11:26:02

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 79.839.648

Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu tám trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm bốn mươi tám đồng.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 853978

Ngày (Date) 07 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 11 năm 2024 từ ngày 01/11/2024 đến

ngày 07/11/2024
kWh 24.200 - 53.255.200

 (kèm theo bảng kê số 1365462686 ngày 07 tháng 11 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 53.255.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.260.416

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
57.515.616

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi bảy triệu năm trăm mười lăm nghìn sáu trăm mười sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 11/ 2024   15:46:45

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 854043

Ngày (Date) 17 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 11 năm 2024 từ ngày 08/11/2024 đến

ngày 17/11/2024
kWh 30.200 - 69.966.600

 (kèm theo bảng kê số 1365467453 ngày 17 tháng 11 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 69.966.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.597.328

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
75.563.928

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn chín trăm hai mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 11/ 2024   21:50:27

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 854096

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 11 năm 2024 từ ngày 18/11/2024 đến

ngày 30/11/2024
kWh 20.600 - 47.084.600

 (kèm theo bảng kê số 1366595027 ngày 02 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 47.084.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.766.768

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
50.851.368

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi triệu tám trăm năm mươi mốt nghìn ba trăm sáu mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 02/ 12/ 2024   10:03:38

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 940037

Ngày (Date) 07 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2024 từ ngày 01/12/2024 đến

ngày 07/12/2024
kWh 19.200 - 42.852.200

 (kèm theo bảng kê số 1369334768 ngày 07 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 42.852.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.428.176

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
46.280.376

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn ba trăm bảy mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 12/ 2024   21:12:44

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TBK

Số (No): 940110

Ngày (Date) 18 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2024 từ ngày 08/12/2024 đến

ngày 17/12/2024
kWh 23.600 - 52.695.200

 (kèm theo bảng kê số 1371956418 ngày 18 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 52.695.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.215.616

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
56.910.816

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi sáu triệu chín trăm mười nghìn tám trăm mười sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 18/ 12/ 2024   15:56:39

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 44446

Ngày (Date) 02 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 12 năm 2024 từ ngày 18/12/2024 đến

ngày 31/12/2024
kWh 30.600 - 69.962.800

 (kèm theo bảng kê số 1372826567 ngày 02 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 69.962.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.597.024

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
75.559.824

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi lăm triệu năm trăm năm mươi chín nghìn tám trăm hai mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 02/ 01/ 2025   21:30:24

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 86275

Ngày (Date) 07 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2025 từ ngày 01/01/2025 đến

ngày 07/01/2025
kWh 12.400 - 28.851.800

 (kèm theo bảng kê số 1376308206 ngày 07 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 28.851.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.308.144

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
31.159.944

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 01/ 2025   15:39:47

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 86329

Ngày (Date) 17 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2025 từ ngày 08/01/2025 đến

ngày 17/01/2025
kWh 30.600 - 69.069.600

 (kèm theo bảng kê số 1376317483 ngày 17 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 69.069.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.525.568

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
74.595.168

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bốn triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn một trăm sáu mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 01/ 2025   17:10:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 86363

Ngày (Date) 02 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2025 từ ngày 18/01/2025 đến

ngày 31/01/2025
kWh 21.200 - 46.775.200

 (kèm theo bảng kê số 1379458583 ngày 02 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 46.775.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.742.016

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
50.517.216

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi triệu năm trăm mười bảy nghìn hai trăm mười sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 02/ 02/ 2025   12:19:15

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 173027

Ngày (Date) 07 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2025 từ ngày 01/02/2025 đến

ngày 07/02/2025
kWh 11.000 - 24.226.400

 (kèm theo bảng kê số 1379538848 ngày 07 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 24.226.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.938.112

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
26.164.512

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi sáu triệu một trăm sáu mươi bốn nghìn năm trăm mười hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 02/ 2025   16:35:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 173085

Ngày (Date) 17 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2025 từ ngày 08/02/2025 đến

ngày 17/02/2025
kWh 26.600 - 58.806.000

 (kèm theo bảng kê số 1379541311 ngày 17 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 58.806.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.704.480

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
63.510.480

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi ba triệu năm trăm mười nghìn bốn trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 02/ 2025   15:07:04

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 173119

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2025 từ ngày 18/02/2025 đến

ngày 28/02/2025
kWh 28.600 - 64.384.400

 (kèm theo bảng kê số 1379808898 ngày 02 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 64.384.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.150.752

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
69.535.152

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi chín triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn một trăm năm mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 02/ 03/ 2025   13:07:54

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 259539

Ngày (Date) 07 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2025 từ ngày 01/03/2025 đến

ngày 07/03/2025
kWh 18.800 - 42.540.400

 (kèm theo bảng kê số 1382923800 ngày 07 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 42.540.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.403.232

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
45.943.632

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi lăm triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 03/ 2025   14:18:54

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 259597

Ngày (Date) 17 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2025 từ ngày 08/03/2025 đến

ngày 17/03/2025
kWh 26.000 - 58.269.800

 (kèm theo bảng kê số 1382931367 ngày 17 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 58.269.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.661.584

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
62.931.384

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi hai triệu chín trăm ba mươi mốt nghìn ba trăm tám mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 03/ 2025   15:51:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 259630

Ngày (Date) 01 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 3 năm 2025 từ ngày 18/03/2025 đến

ngày 31/03/2025
kWh 40.000 - 88.922.600

 (kèm theo bảng kê số 1383331639 ngày 01 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 88.922.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.113.808

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
96.036.408

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi sáu triệu không trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm linh tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 01/ 04/ 2025   16:53:21

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 346373

Ngày (Date) 07 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 4 năm 2025 từ ngày 01/04/2025 đến

ngày 07/04/2025
kWh 18.600 - 41.268.000

 (kèm theo bảng kê số 1386538993 ngày 07 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 41.268.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.301.440

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
44.569.440

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 04/ 2025   14:53:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 346444

Ngày (Date) 17 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 4 năm 2025 từ ngày 08/04/2025 đến

ngày 17/04/2025
kWh 33.400 - 72.044.200

 (kèm theo bảng kê số 1386542708 ngày 17 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 72.044.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.763.536

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
77.807.736

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bảy triệu tám trăm linh bảy nghìn bảy trăm ba mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 04/ 2025   15:21:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 346475

Ngày (Date) 02 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 4 năm 2025 từ ngày 18/04/2025 đến

ngày 30/04/2025
kWh 34.400 - 76.828.200

 (kèm theo bảng kê số 1386558639 ngày 02 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 76.828.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.146.256

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
82.974.456

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi hai triệu chín trăm bảy mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 02/ 05/ 2025   06:59:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 433425

Ngày (Date) 07 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 5 năm 2025 từ ngày 01/05/2025 đến

ngày 07/05/2025
kWh 11.000 - 24.357.400

 (kèm theo bảng kê số 1390015831 ngày 07 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 24.357.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.948.592

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
26.305.992

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi sáu triệu ba trăm linh năm nghìn chín trăm chín mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 07/ 05/ 2025   14:09:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 433482

Ngày (Date) 17 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 5 năm 2025 từ ngày 08/05/2025 đến

ngày 17/05/2025
kWh 34.000 - 79.256.400

 (kèm theo bảng kê số 1390022369 ngày 17 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 79.256.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.340.512

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
85.596.912

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi lăm triệu năm trăm chín mươi sáu nghìn chín trăm mười hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 05/ 2025   18:34:29

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 520578

Ngày (Date) 03 tháng (month) 06 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 5 năm 2025 từ ngày 18/05/2025 đến

ngày 31/05/2025
kWh 29.800 - 68.173.000

 (kèm theo bảng kê số 1390337002 ngày 03 tháng 06 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 68.173.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.453.840

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
73.626.840

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi ba triệu sáu trăm hai mươi sáu nghìn tám trăm bốn mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 03/ 06/ 2025   13:53:22

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 520610

Ngày (Date) 07 tháng (month) 06 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 6 năm 2025 từ ngày 01/06/2025 đến

ngày 07/06/2025
kWh 5.600 - 12.561.200

 (kèm theo bảng kê số 1393987737 ngày 07 tháng 06 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 12.561.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.004.896

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
13.566.096

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười ba triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn không trăm chín mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 08/ 06/ 2025   00:09:18

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 520659

Ngày (Date) 17 tháng (month) 06 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 6 năm 2025 từ ngày 08/06/2025 đến

ngày 17/06/2025
kWh 6.400 - 14.344.000

 (kèm theo bảng kê số 1393992849 ngày 17 tháng 06 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 14.344.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.147.520

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
15.491.520

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười lăm triệu bốn trăm chín mươi mốt nghìn năm trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 17/ 06/ 2025   14:06:22

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TBK

Số (No): 520734

Ngày (Date) 30 tháng (month) 06 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-037

Địa chỉ (Address): Số 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI - Số TK: 0491000350005 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 6 năm 2025 từ ngày 18/06/2025 đến

ngày 30/06/2025
kWh 7.400 - 16.524.200

 (kèm theo bảng kê số 1396556774 ngày 30 tháng 06 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 16.524.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.321.936

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
17.846.136

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Mười bảy triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm ba mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH OAI
Ngày ký: 30/ 06/ 2025   12:54:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 11

Ngày (Date) 08 tháng (month) 07 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 7 năm 2025 từ ngày 01/07/2025 đến

ngày 07/07/2025
kWh 9.600 - 20.427.600

 (kèm theo bảng kê số 1397453606 ngày 08 tháng 07 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 20.427.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.634.208

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
22.061.808

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi hai triệu không trăm sáu mươi mốt nghìn tám trăm linh tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 09/ 07/ 2025   14:54:10

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 144

Ngày (Date) 17 tháng (month) 07 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 7 năm 2025 từ ngày 08/07/2025 đến

ngày 17/07/2025
kWh 27.800 - 63.675.200

 (kèm theo bảng kê số 1397461845 ngày 17 tháng 07 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 63.675.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.094.016

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
68.769.216

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm mười sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 17/ 07/ 2025   15:20:07

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 263568

Ngày (Date) 08 tháng (month) 08 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 8 năm 2025 từ ngày 01/08/2025 đến

ngày 07/08/2025
kWh 27.600 - 62.698.200

 (kèm theo bảng kê số 1401222926 ngày 08 tháng 08 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 62.698.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.015.856

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
67.714.056

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi bảy triệu bảy trăm mười bốn nghìn không trăm năm mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 08/ 08/ 2025   14:52:10

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 263937

Ngày (Date) 18 tháng (month) 08 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 8 năm 2025 từ ngày 08/08/2025 đến

ngày 17/08/2025
kWh 38.800 - 89.830.000

 (kèm theo bảng kê số 1401232449 ngày 18 tháng 08 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 89.830.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.186.400

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
97.016.400

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi bảy triệu không trăm mười sáu nghìn bốn trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 18/ 08/ 2025   10:05:24

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 278385

Ngày (Date) 03 tháng (month) 09 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 8 năm 2025 từ ngày 18/08/2025 đến

ngày 31/08/2025
kWh 39.600 - 91.694.400

 (kèm theo bảng kê số 1404002794 ngày 03 tháng 09 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 91.694.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.335.552

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
99.029.952

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi chín triệu không trăm hai mươi chín nghìn chín trăm năm mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 03/ 09/ 2025   15:29:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 526681

Ngày (Date) 08 tháng (month) 09 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 9 năm 2025 từ ngày 01/09/2025 đến

ngày 07/09/2025
kWh 14.800 - 35.195.200

 (kèm theo bảng kê số 1404577784 ngày 08 tháng 09 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 35.195.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.815.616

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
38.010.816

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi tám triệu không trăm mười nghìn tám trăm mười sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 08/ 09/ 2025   14:31:14

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 526866

Ngày (Date) 18 tháng (month) 09 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 9 năm 2025 từ ngày 08/09/2025 đến

ngày 17/09/2025
kWh 39.000 - 87.282.000

 (kèm theo bảng kê số 1404582979 ngày 18 tháng 09 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 87.282.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.982.560

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
94.264.560

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 18/ 09/ 2025   08:56:02

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 527051

Ngày (Date) 30 tháng (month) 09 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 9 năm 2025 từ ngày 18/09/2025 đến

ngày 30/09/2025
kWh 38.800 - 88.013.800

 (kèm theo bảng kê số 1405306244 ngày 30 tháng 09 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 88.013.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.041.104

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
95.054.904

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi lăm triệu không trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm linh bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 30/ 09/ 2025   14:50:37

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 790020

Ngày (Date) 08 tháng (month) 10 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 10 năm 2025 từ ngày 01/10/2025 đến

ngày 07/10/2025
kWh 24.600 - 55.470.600

 (kèm theo bảng kê số 1407952031 ngày 08 tháng 10 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 55.470.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.437.648

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
59.908.248

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi chín triệu chín trăm linh tám nghìn hai trăm bốn mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 08/ 10/ 2025   08:56:35

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 790335

Ngày (Date) 17 tháng (month) 10 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 10 năm 2025 từ ngày 08/10/2025 đến

ngày 17/10/2025
kWh 35.200 - 79.456.600

 (kèm theo bảng kê số 1407955128 ngày 17 tháng 10 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 79.456.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.356.528

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
85.813.128

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi lăm triệu tám trăm mười ba nghìn một trăm hai mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 17/ 10/ 2025   19:26:35

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 971258

Ngày (Date) 03 tháng (month) 11 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 10 năm 2025 từ ngày 18/10/2025 đến

ngày 31/10/2025
kWh 33.000 - 77.670.000

 (kèm theo bảng kê số 1411210117 ngày 03 tháng 11 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 77.670.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.213.600

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
83.883.600

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi ba triệu tám trăm tám mươi ba nghìn sáu trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 03/ 11/ 2025   16:07:34

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 1053498

Ngày (Date) 09 tháng (month) 11 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 11 năm 2025 từ ngày 01/11/2025 đến

ngày 07/11/2025
kWh 13.200 - 31.354.800

 (kèm theo bảng kê số 1411238600 ngày 09 tháng 11 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 31.354.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.508.384

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
33.863.184

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi ba triệu tám trăm sáu mươi ba nghìn một trăm tám mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 09/ 11/ 2025   21:49:52

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 1053667

Ngày (Date) 18 tháng (month) 11 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 11 năm 2025 từ ngày 08/11/2025 đến

ngày 17/11/2025
kWh 17.400 - 40.803.600

 (kèm theo bảng kê số 1411245408 ngày 18 tháng 11 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 40.803.600

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.264.288

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
44.067.888

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi bốn triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 18/ 11/ 2025   14:18:51

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 1316618

Ngày (Date) 09 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

Ngân hàng ABBANK

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2025 từ ngày 01/12/2025 đến

ngày 07/12/2025
kWh 8.400 - 18.567.000

 (kèm theo bảng kê số 1414564448 ngày 09 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 18.567.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.485.360

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
20.052.360

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi triệu không trăm năm mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 09/ 12/ 2025   09:15:03

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCN

Số (No): 1316618

Ngày (Date) 09 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-033

Địa chỉ (Address): Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN - Số TK: 0491000346008 - Tại NH:

Ngân hàng ABBANK

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

Mã số thuế (Tax code): 0500389063 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD28007200665

Số tài khoản(Account No):102010000236030 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2025 từ ngày 01/12/2025 đến

ngày 07/12/2025
kWh 8.400 - 18.567.000

 (kèm theo bảng kê số 1414564448 ngày 09 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 18.567.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.485.360

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
20.052.360

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi triệu không trăm năm mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG
TÍN
Ngày ký: 09/ 12/ 2025   09:15:03

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN

Đường Nguyễn Vĩnh Tích, Xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
MST: 0100101114-033
Số tài khoản: 0491000346008 - Ngân hàng ABBANK

19001288

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng Công ty TNHH Đông dược Phúc
Hưng

Địa chỉ Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại 0433978022

Email hanhnt@dongduocphuchung.com.vn

Mã số thuế 0500389063

Địa chỉ sử dụng điện Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bình Minh, TP. Hà Nội,
Việt Nam

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Dưới 380V

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 12/2025 (14 ngày từ 18/12/2025 đến 31/12/2025 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19096622

Khung giờ bình thường 200 528 464 12.800

Khung giờ cao điểm 200 207 183 4.800

Khung giờ thấp điểm 200 94 83 2.200

Tổng: 19.800

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.987 12.800 25.433.600

Khung giờ cao điểm 3.640 4.800 17.472.000

Khung giờ thấp điểm 1.300 2.200 2.860.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 19.800

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 45.765.600

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 3.661.248

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 49.426.848

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu bốn trăm hai mươi sáu nghìn tám trăm bốn mươi tám
đồng.

Mã khách hàng

PD28007200665

Số tiền thanh toán

49.426.848 đồng

Hạn thanh toán

10/01/2026

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ https://evnhanoi.vn
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHANOI

số 69, phố Đinh Tiên Hoàng, phường
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

19001288

evnhanoi@evnhanoi.vn

https://www.facebook.com/Ngoinhaevnhanoi

EVN HANOI - TCT Điện lực TP Hà Nội

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
THƯỜNG TÍN
Ngày ký: 03/01/2026

#
#
#
#


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 14  tháng 05  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 882649

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 5/2024 (từ ngày
08/04/2024 đến ngày 09/05/2024)

771 SXXD 771 16.000 12.336.000

Cộng tiền nước: 12.336.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 616.800

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 12.952.800

Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu chín trăm năm mươi hai nghìn tám trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 14/05/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: MFY03HRQL7PI65K.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 19  tháng 02  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 289502

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 2/2024 (từ ngày
08/01/2024 đến ngày 07/02/2024)

957 SXXD 957 16.000 15.312.000

Cộng tiền nước: 15.312.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 765.600

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 16.077.600

Số tiền bằng chữ: Mười sáu triệu không trăm bảy mươi bảy nghìn sáu trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 19/02/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: NLS2XUKU1CSGD89.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 12  tháng 03  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 467406

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 3/2024 (từ ngày
07/02/2024 đến ngày 08/03/2024)

628 SXXD 628 16.000 10.048.000

Cộng tiền nước: 10.048.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 502.400

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 10.550.400

Số tiền bằng chữ: Mười triệu năm trăm năm mươi nghìn bốn trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 12/03/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: EHOT167NLRM1FDK.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 12  tháng 04  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 674943

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 4/2024 (từ ngày
08/03/2024 đến ngày 08/04/2024)

716 SXXD 716 16.000 11.456.000

Cộng tiền nước: 11.456.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 572.800

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 12.028.800

Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu không trăm hai mươi tám nghìn tám trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 12/04/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: H10KPO12Y7SSTSG.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 14  tháng 05  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 882649

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 5/2024 (từ ngày
08/04/2024 đến ngày 09/05/2024)

771 SXXD 771 16.000 12.336.000

Cộng tiền nước: 12.336.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 616.800

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 12.952.800

Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu chín trăm năm mươi hai nghìn tám trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 14/05/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: MFY03HRQL7PI65K.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 12  tháng 06  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 1040133

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 6/2024 (từ ngày
09/05/2024 đến ngày 09/06/2024)

1031 SXXD 1.031 16.000 16.496.000

Cộng tiền nước: 16.496.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 824.800

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 17.320.800

Số tiền bằng chữ: Mười bảy triệu ba trăm hai mươi nghìn tám trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 12/06/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: W9KP3IU84JHR2RJ.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 16  tháng 07  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 1267671

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 7/2024 (từ ngày
09/06/2024 đến ngày 09/07/2024)

1005 SXXD 1.005 16.000 16.080.000

Cộng tiền nước: 16.080.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 804.000

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 16.884.000

Số tiền bằng chữ: Mười sáu triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 16/07/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: HHB5FCGFSBUU9LQ.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 13  tháng 08  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 1440212

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 8/2024 (từ ngày
09/07/2024 đến ngày 09/08/2024)

1198 SXXD 1.198 16.000 19.168.000

Cộng tiền nước: 19.168.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 958.400

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 20.126.400

Số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu một trăm hai mươi sáu nghìn bốn trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 13/08/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: BREQ9YJXPZR6Z77.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 16  tháng 09  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 1642311

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 9/2024 (từ ngày
09/08/2024 đến ngày 09/09/2024)

1077 SXXD 1.077 16.000 17.232.000

Cộng tiền nước: 17.232.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 861.600

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 18.093.600

Số tiền bằng chữ: Mười tám triệu không trăm chín mươi ba nghìn sáu trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 16/09/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: UD65G9FMCQ055V2.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 11  tháng 10  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 1809148

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 10/2024
(từ ngày 09/09/2024 đến ngày
09/10/2024)

962 SXXD 962 16.000 15.392.000

Cộng tiền nước: 15.392.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 769.600

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 16.161.600

Số tiền bằng chữ: Mười sáu triệu một trăm sáu mươi mốt nghìn sáu trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 11/10/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: TEE0PDHVI7XUE1W.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 11  tháng 11  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 1965851

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 11/2024
(từ ngày 09/10/2024 đến ngày
09/11/2024)

1245 SXXD 1.245 16.000 19.920.000

Cộng tiền nước: 19.920.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 996.000

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 20.916.000

Số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 11/11/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: C1N9Y9VKNQ2UMJS.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 11  tháng 12  năm 2024

Ký hiệu: 1K24TCN
Số: 2148020

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 12/2024
(từ ngày 09/11/2024 đến ngày
09/12/2024)

761 SXXD 761 16.000 12.176.000

Cộng tiền nước: 12.176.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 608.800

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 12.784.800

Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu bảy trăm tám mươi bốn nghìn tám trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 11/12/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: TQYF7K7WI9CDG3V.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 15  tháng 01  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 154341

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 1/2025 (từ ngày
09/12/2024 đến ngày 09/01/2025)

828 SXXD 828 16.000 13.248.000

Cộng tiền nước: 13.248.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 662.400

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 13.910.400

Số tiền bằng chữ: Mười ba triệu chín trăm mười nghìn bốn trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 15/01/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: IG5R68R9DLD8RD2.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 11  tháng 02  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 241477

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 2/2025 (từ ngày
09/01/2025 đến ngày 09/02/2025)

941 SXXD 941 16.000 15.056.000

Cộng tiền nước: 15.056.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 752.800

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 15.808.800

Số tiền bằng chữ: Mười lăm triệu tám trăm lẻ tám nghìn tám trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 11/02/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: TBBSAKI0NDBJ9FJ.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 11  tháng 03  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 495100

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 3/2025 (từ ngày
09/02/2025 đến ngày 09/03/2025)

1010 SXXD 1.010 16.000 16.160.000

Cộng tiền nước: 16.160.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 808.000

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 16.968.000

Số tiền bằng chữ: Mười sáu triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 11/03/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: QDTSE991WP7272P.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 11  tháng 04  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 676620

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 4/2025 (từ ngày
09/03/2025 đến ngày 09/04/2025)

1115 SXXD 1.115 16.000 17.840.000

Cộng tiền nước: 17.840.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 892.000

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 18.732.000

Số tiền bằng chữ: Mười tám triệu bảy trăm ba mươi hai nghìn đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 11/04/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: TG1AXMWPU4IBE2N.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 09  tháng 05  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 855230

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 5/2025 (từ ngày
09/04/2025 đến ngày 09/05/2025)

948 SXXD 948 16.000 15.168.000

Cộng tiền nước: 15.168.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 758.400

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 15.926.400

Số tiền bằng chữ: Mười lăm triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn bốn trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 09/05/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: 0V6W0RZGQULKDO2.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 12  tháng 06  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 1081684

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân - P.Quang Trung - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 6/2025 (từ ngày
09/05/2025 đến ngày 09/06/2025)

915 SXXD 915 16.000 14.640.000

Cộng tiền nước: 14.640.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 732.000

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 15.372.000

Số tiền bằng chữ: Mười lăm triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 12/06/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: JNSGS2VMS1TZHIV.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 17  tháng 07  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 1290649

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 7/2025 (từ ngày
09/06/2025 đến ngày 09/07/2025)

534 SXXD 534 16.000 8.544.000

Cộng tiền nước: 8.544.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 427.200

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 8.971.200

Số tiền bằng chữ: Tám triệu chín trăm bảy mươi mốt nghìn hai trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 17/07/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: QBSKCZM2GNZMGKT.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 12  tháng 08  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 1458099

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 8/2025 (từ ngày
09/07/2025 đến ngày 10/08/2025)

746 SXXD 746 16.000 11.936.000

Cộng tiền nước: 11.936.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 596.800

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 12.532.800

Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ba mươi hai nghìn tám trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 12/08/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: VZWQT2UXI6JAUEV.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 12  tháng 09  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 1663809

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 9/2025 (từ ngày
10/08/2025 đến ngày 10/09/2025)

1099 SXXD 1.099 16.000 17.584.000

Cộng tiền nước: 17.584.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 879.200

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 18.463.200

Số tiền bằng chữ: Mười tám triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 12/09/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: J06P096W2AH2TZ7.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 13  tháng 10  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 1834217

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 10/2025
(từ ngày 10/09/2025 đến ngày
09/10/2025)

1530 SXXD 1.530 16.000 24.480.000

Cộng tiền nước: 24.480.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 1.224.000

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 25.704.000

Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm triệu bảy trăm lẻ bốn nghìn đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 13/10/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: TZNRH99IZFH76LW.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 13  tháng 11  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 2049854

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 11/2025
(từ ngày 09/10/2025 đến ngày
09/11/2025)

1073 SXXD 1.073 16.000 17.168.000

Cộng tiền nước: 17.168.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 858.400

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 18.026.400

Số tiền bằng chữ: Mười tám triệu không trăm hai mươi sáu nghìn bốn trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 13/11/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: 6315AIA50XQ0WYM.



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 11  tháng 12  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN
Số: 2219952

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.252.5656 Website: https://hadowa.vn
Mã số thuế: 0500237984

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 02433826222 Mã số thuế: 0500389063 Mã ĐVQHNS:

CCCD/Mã định danh: Mã Khách hàng: 409099
Số hộ sử dụng: 1 Tuyến đọc: 20413

TẢI APP NUOCSACHHĐ

TT Tên hàng hóa, dịch vụ Chỉ số
tháng này

Chỉ số
tháng trước

Tổng
tiêu thụ

(m³)
Định mức tiêu thụ

Đơn giá
(đồng/m³)

Thành tiền
(đồng)

1 Nước tiêu thụ tháng 12/2025
(từ ngày 09/11/2025 đến ngày
09/12/2025)

1129 SXXD 1.129 16.000 18.064.000

Cộng tiền nước: 18.064.000
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Thuế suất GTGT 5%, Tiền thuế GTGT: 903.200

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 0243.252 5656 Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH 10%: 0
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN: 18.967.200

Số tiền bằng chữ: Mười tám triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn hai trăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG

Ký ngày: 11/12/2025

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội(Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: 4RWP55ILLOFNZ96.



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

2. Địa chỉ trụ sở chính
Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02433978022

Website: 
dongduocphuchung.com.vn       

Số Fax: 0433525293
Thư điện tử: info@dongduocphuchung.com.vn

3. Vốn điều lệ : 75.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng

STT Tên thành viên Quốc tịch

Địa chỉ liên 
lạc đối với cá 
nhân; địa chỉ 
trụ sở chính 
đối với tổ 

chức

Phần vốn góp 
(VNĐ và giá trị 

tương đương 
theo đơn vị tiền 
nước ngoài, nếu 

có)

Tỷ lệ 
(%)

Số Giấy tờ 
pháp lý của 
cá nhân đối 
với thành 
viên là cá 
nhân; Số 

Giấy chứng 
nhận đăng 
ký doanh 
nghiệp/ 

Quyết định 
thành 

lập/giấy tờ 
có giá trị 
pháp lý 
tương 

đương đối 
với tổ chức 

Ghi chú

1 ĐỖ VĂN HIỂU Việt Nam

Số 19/71 Láng 
Hạ, Phường Ô 
Chợ Dừa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

34.500.000.000 46,000 001064702
196

Mã số doanh nghiệp: 0500389063
Đăng ký lần đầu: ngày 15 tháng 11 năm 2000

Đăng ký thay đổi lần thứ: 16, ngày 18 tháng 11 năm 2025

4. Danh sách thành viên góp vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG



2 LÊ THỊ THU 
HƯƠNG Việt Nam

Số 19/71 Láng 
Hạ, Phường Ô 
Chợ Dừa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

22.740.000.000 30,320 001170019
840

3 ĐỖ TRỌNG THÁI Việt Nam

Số 19/71 Láng 
Hạ, Phường Ô 
Chợ Dừa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

7.500.000.000 10,000 001099024
706

4 ĐỖ TRỌNG 
THÔNG Việt Nam

Số 19/71 Láng 
Hạ, Phường Ô 
Chợ Dừa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

7.500.000.000 10,000 001090022
977

5 ĐẶNG HỮU TÀI Việt Nam

Ô 06-LK 28, 
KĐT Mi Văn 
Phú, Phường 
Kiến Hưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.310.000.000 3,080
001079033

243

6 NGUYỄN ĐỨC 
THUẦN Việt Nam

Số 164 khu 
phát triển đô 
thị 4A, Tổ dân 
phố 7, Phường 
Dương Nội, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

450.000.000 0,600 001060020
923

Chức danh:

Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 20/03/1970

Số định danh cá nhân: 001170019840

Địa chỉ liên lạc: Số 19/71 Láng Hạ, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam
* Họ, chữ đệm và tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG
5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG




































